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Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí



         Bản cáo bạch

	SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103007696 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hồ Chí Minh  cấp ngày 31 tháng 08 năm 2007)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU 
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(Đăng ký niêm yết số: 134/QĐ-SGDCK  doSở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cấp ngày 29  tháng 10  năm 2007)

Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại:

1.
Trụ sở chính Công ty Cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí

-
Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
-
Điện thoại:
(84.8) 9974748


Fax: (84.8) 9974757

2.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PV Securities)

-
20 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

-
Điện thoại: 
(84.4) 278 9898


Fax: (84.4) 278 8989 

3.
Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí  tại TP. HCM 

-
Tòa nhà PetroTower, số 1-5 Lê Duẩn, Quận I, Thành phố HCM
-
Điện thoại: 
(84.8) 911 1818


Fax: (84.4) 911 1919
Phụ trách công bố thông tin:


Họ tên: Phạm Thành Vinh


Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Số điện thoại: (84.8) 9974671. Ext : 474

Fax: (84.08) 9974757
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
(PVFCCo)

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103007696 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hồ Chí Minh  cấp ngày 31 tháng 08 năm 2007)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU 

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Tên cổ phiếu:


Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí
Loại cổ phiếu:


cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:


10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng niêm yết:
380.000.000 cổ phần 





(Bằng chữ: Ba trăm tám mươi triệu cổ phần)

Tổng giá trị niêm yết:

3.800.000.000.000 đồng





(Bằng chữ: Ba nghìn tám trăm tỷ đồng)
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TỔ CHỨC TƯ VẤN:



Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PV Securities)


Số 20 Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội



Điện thoại:
(84.4) 278 9898
Fax: (84.4) 278 8989 


Website:
www.pvsecurities.com.vn 



Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 



Tòa nhà PetroTower, số 1-5 Lê Duẩn, Quận I, TP. HCM



Điện thoại:

(84.8) 911 1818
Fax: (84.4) 911 1919

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:


Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH (VACO)


Số 8 Phạm Ngọc Thạch – Quận Đống Đa – Hà Nội



Điện thoại:
(84.4) 852 4123
Fax: (84.4) 852 4143 

Website:
www.vacodtt.com 
MỤC LỤC

6I.
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO


61.
Rủi ro về biến động của nền kinh tế:


62.
Rủi ro về luật pháp:


63.
Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh:


74.
Rủi ro khác


7II.
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH


71.
Tổ chức niêm yết: Công ty CP Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí


82.
Tổ chức tư vấn: Công ty CP Chứng khoán Dầu khí


8III.
CÁC KHÁI NIỆM


8IV.
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT


81.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:


81.1 
Giới thiệu về Công ty:


91.2
Vốn điều lệ: 3.800.000.000.000 đồng (Ba nghìn tám trăm tỷ đồng)


91.3.
Ngành nghề kinh doanh:


91.4. Quá trình hình thành và phát triển:


111.5
Một số mốc chính  đánh dấu lịch sử hình thành và  phát triển của Công ty:


122.
Cơ cấu tổ chức kinh doanh:


133.
Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty:


184.
Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ:


184.1
Cơ cấu cổ đông (đến ngày 31/8/2007):


184.2
Danh sách cổ đông sáng lập:


204.3
Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ (đến ngày 31/8/2007):


205.
Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết:


216.
Hoạt động kinh doanh


216.1
Tình hình chung:


216.2
Sản lượng sản phẩm của Công ty:


216.2.1
Sản phẩm của Công ty:


236.2.2
Sản lượng sản phẩm của Công ty qua 3 năm gần đây và tỷ trọng trên Doanh thu



246.3
Nguyên vật liệu:


256.4
Chi phí sản xuất:


256.5
Trình độ công nghệ:


286.6
Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:


286.7
Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm:


306.8
Hoạt động Marketing của Công ty:


306.9
Nhãn hiệu thương mại của Công ty:


306.10
Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết: (nêu tên, trị giá, thời gian thực hiện, sản phẩm, đối tác trong hợp đồng).


317.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


317.1
Kết quả hoạt động kinh doanh


327.2
Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo:


338.
Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành; Định hướng phát triển của công ty.


338.1. Vị thế sản phẩm của Công ty so các doanh nghiệp khác trong cùng ngành và triển vọng của ngành:


338.2. Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2007 - 2009:


369.
Chính sách đối với người lao động


3710.
Chính sách cổ tức:


3811.
Tình hình hoạt động tài chính


3811.1  Các chỉ tiêu cơ bản:


4211.2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:


4312.
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng


5613.
Tài sản:


5714.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo:


5714.1
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6115.
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6116.
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6117.
Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết:


62V.
CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT


621.
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Mệnh giá: 10.000 đồng


623.
Tổng số chứng khoán niêm yết: 380.000.000 CP
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Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành:


625.
Giá cổ phiếu dự kiến khi niêm yết:  90.000 đồng/cổ phiếu


636.
Phương pháp tính giá:


647.
Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:


648.
Các loại thuế có liên quan:


65VI.
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651.
TỔ CHỨC TƯ VẤN:


652.
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I.
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1.
Rủi ro về biến động của nền kinh tế:
· Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) do đó những biến động của kinh tế toàn cầu sẽ có ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, đến ngành Dầu khí và ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh của Công ty.
· Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, lãi suất tiền gửi ngân hàng, tình hình lạm phát ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường. Khi xảy ra lạm phát, Công ty phải tăng vốn lưu động, do đó làm giảm khả năng sinh lời có thể mang lại.
2.
Rủi ro về luật pháp:
· Việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động của ngành có ảnh hưởng tới Công ty. Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng và đã hình thành nên một môi trường pháp lý khá cởi mở, nhưng hành lang pháp lý của nước ta chưa thật sự hoàn chỉnh và ổn định, do đó ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. 
· Là Công ty cổ phần được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động của Công ty vừa chịu sự ảnh hưởng của các Văn bản về cổ phần hóa, vừa phải thực hiện theo sự điểu chỉnh của Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp chưa đồng bộ, đang trong quá trình hoàn thiện mới, các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn cũng chưa thật đầy đủ, thị trường chứng khoán là lĩnh vực còn rất mới mẻ mà Doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư chưa thực sự am hiểu để thực hiện đúng. Do đó nếu có sự thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty. 
3.
Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

* Về trình độ chuyên môn:
· Đội ngũ vận hành: Sau ba năm đi vào hoạt động, đội ngũ nhân viên với cơ cấu 100% người Việt Nam đã làm chủ được hầu hết các tình huống phát sinh tại Nhà máy. Bên cạnh lợi thế về chi phí nhân công rẻ, đối diện với thiết bị và công nghệ hiện đại, lực lượng này cần được đào tạo rèn luyện thêm để có thể tự chủ hoàn toàn, đảm bảo vận hành bảo dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

* Về thị trường:

· Thị trường nguyên vật liệu đầu vào:
· Theo Công văn số 774/TTg-DK ngày 15/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ, giá khí nguyên liệu đầu vào thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh (2007-2009) đã công bố trong bản cáo bạch khi đấu giá cổ phần rộng rãi (2.2 USD/1 triệu BTU), điều chỉnh tăng lên 0.9 USD/1 triệu BTU so với năm 2006. Tuy nhiên, từ năm 2011 Nhà máy đã hết khấu hao và giá urê trên thị trường thế giới diễn biến phức tạp nên mức độ ảnh hưởng của việc tăng giá khí đầu vào sẽ ảnh hưởng tương đối đến lợi nhuận của Công ty.
· Các nguyên vật liệu phụ trợ như chất xúc tác, hóa chất, khí công nghiệp và vật tư phụ tùng đều được nhập khẩu từ các nhà cung ứng nước ngoài độc quyền.
· Thị trường đầu ra của sản phẩm:
· Thị trường sản phẩm chính là phân đạm, phụ thuộc rất nhiều vào thị trường quốc tế vốn luôn biến động. Hiện tại nhu cầu phân đạm cho sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vào khoảng gần 2 triệu tấn/năm, khoảng 50% do thị trường quốc tế cung cấp. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc cạnh tranh mạnh mẽ của hàng ngoại nhập là một thực tế khách quan có tính thách thức. Nguồn phân đạm có sức cạnh tranh mạnh nhất trong khu vực là từ các nhà máy của Trung Quốc. 
· Chất lượng sản phẩm của Đạm Phú Mỹ đạt tiêu chuẩn quốc tế, song trong điều kiện vận hành chưa hoàn thiện, nhiều khi chưa đồng đều và đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của khách hàng.
4.
Rủi ro khác


Rủi ro về bất khả kháng:
· An toàn cháy, nổ: Nhà máy sản xuất phân bón Urê là nhà máy hóa chất phức tạp, trong đó tính chất cháy nổ hóa lý dễ xảy ra do có phản ứng tỏa nhiệt ở áp suất cao và hiện diện của các hóa chất dễ cháy nổ như: H2, O2, CO… Việc kiểm soát công nghệ phải rất nghiêm ngặt, trong trường hợp sự cố xảy ra, mặc dù bắt buộc có bảo hiểm, song ngừng sản xuất dài hạn sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

· Rủi ro về môi trường, thiên nhiên và nguyên nhân khác: ăn mòn trong môi trường công tác của thiết bị cao sẽ là nguyên nhân của chi phí bảo dưỡng tăng dần.

· Nguồn cung ứng nguyên liệu chính là khí đồng hành và điện, nếu có biến động sẽ ảnh hưởng đến sản xuất.

· Khí Amoniac (NH3) là khí độc hại dễ gây ảnh hưởng tới môi trường cần kiểm soát thật chặt chẽ trong quá trình sản xuất.
II.
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1.
Tổ chức niêm yết: Công ty CP Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí
Ông: Đinh Hữu Lộc
   
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Trịnh Thanh Bình   

Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Phạm Thành Vinh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Ông: Huỳnh Kim Nhân

Chức vụ: Kế toán trưởng
Bà:   Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty trong tương lai.
2.
Tổ chức tư vấn: Công ty CP Chứng khoán Dầu khí 

Ông Dương Minh Đức 

Chức vụ: Tổng giám đốc PV Securities

Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Dầu Khí. Chúng tôi đảm bảo rằng việc đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Dầu Khí cung cấp. Chúng tôi đảm bảo rằng các bước thực hiện và nội dung của Bản cáo bạch này đã tuân thủ theo đúng trình tự bắt buộc.
III.
CÁC KHÁI NIỆM

1.
Công ty:


Công ty cổ phần Phân Đạm và hóa chất Dầu khí
2.
Tổ chức niêm yết:

Công ty cổ phần Phân Đạm và hóa chất Dầu khí

3.
PV Securities:

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

4.
Sở GDCK TP. HCM:
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
5.
HĐQT:


Hội đồng quản trị
6.
ĐHĐCĐ:


Đại hội đồng cổ đông

7.
BCTC:


Báo cáo tài chính
IV.
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:
1.1 
Giới thiệu về Công ty:

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa Chất Dầu khí là đơn vị thành viên, hạch toán độc lập thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Công ty được cổ phần hóa theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004. 


Công ty hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103007696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/08/2007.

- 
Tên Tiếng Việt: 
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí
- 
Tên Tiếng Anh: 
Petrovietnam Fertilizer and Chemical Joint Stock Company

- 
Tên viết tắt:
PVFCCo
- 
Địa chỉ: 

Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, 



Thành phố Hồ Chí Minh
- 
Điện thoại:
(84.8) 9974748

Fax: (84.8) 9974757
-
Email:

dpm@pvfcco.com.vn
Website: www.damphumy.vn
-
Mã số thuế:
0303465480
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-
Tài khoản giao dịch: 0071001317724 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
-
Logo của Công ty: 
1.2
Vốn điều lệ: 3.800.000.000.000 đồng (Ba nghìn tám trăm tỷ đồng)
1.3.
Ngành nghề kinh doanh:

-
Sản xuất, kinh doanh phân đạm, amôniac lỏng, khí công nghiệp, các sản phẩm hoá chất khác;

-
Các dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh phân đạm và các sản phẩm hoá chất khác có liên quan (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh);

-
Sản xuất và kinh doanh điện; 

-
Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
1.4. Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004, được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành và kinh doanh các sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ. 
Nhà máy Đạm Phú Mỹ được đặt tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Bình, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhà máy có vốn đầu tư là 397 triệu USD với 63,4 ha, sử dụng Công nghệ Haldor Topsoe của Đan Mạch để sản xuất Amoniắc (Công suất 445.000 tấn/năm) và Công nghệ Snamprogetti của Italia để sản xuất Đạm Urê (Công suất 740.000 tấn/năm). Đây là Công nghệ hàng đầu trên Thế giới về sản xuất phân đạm với dây chuyền khép kín, đầu vào là khí nguyên liệu, đầu ra là đạm urê và khí lỏng amoniắc. Chu trình Công nghệ khép kín cùng với việc tự tạo năng lượng điện và hơi nước giúp Nhà máy hoàn toàn chủ động trong sản xuất, kể cả khi điện lưới Quốc Gia có sự cố. 

Nhà máy được xây dựng xong và đi vào sản xuất từ tháng 9/2004. Nhà máy luôn được vận hành ổn định đạt 100% công suất với đội ngũ vận hành khoảng 800 người, hoàn toàn là người Việt Nam. Trong đó số lượng vận hành ở các Cụm Công nghệ chủ yếu là 400 người, 400 người còn lại là ở các bộ phận chưa cơ giới hoá như đóng bao hoặc bộ phận Quản lý, Bảo vệ. Tính đến cuối tháng 8/2007, sau ba năm hoạt động, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản xuất được gần 2.000.000 tấn đạm urê, hơn 96.000 tấn amoniac dư. Sự xuất hiện của Đạm Phú Mỹ đã có những tác động tích cực đến thị trường phân bón trong nước. Với mức giá bán luôn được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với diễn biến giá cả ở thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo sản xuất – kinh doanh có lãi, Đạm Phú Mỹ đã làm giảm đáng kể những cơn sốt giá phân bón, vốn luôn là nỗi lo của các nhà quản lý ngành Nông nghiệp trong những năm trước đây.
Do hoạt động sản xuất – kinh doanh có hiệu quả, đời sống CBCNV Công ty luôn ổn định và ngày càng được cải thiện. Sản phẩm Đạm Phú Mỹ đã chiếm được niềm tin yêu của bà con nông dân. ĐẠM PHÚ MỸ đã nhận được các Chứng chỉ, Bằng khen và Huy Chương Vàng về chất lượng:
-
Chứng nhận chất lượng của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tp.HCM số 98/XN- CBTCTB/NN ngày 12/08/2004.
-
7 Huy chương vàng, Cúp vàng chất lượng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp.
-
Danh hiệu Trâu Vàng Đất Việt năm 2006 của Hội Nông Dân Việt Nam.
-
Liên tục đạt danh hiệu Thương hiệu Bạn Nhà nông trong ba năm 2004, 2005, 2006.
-
Liên tục đạt danh hiệu hàng Việt nam chất lượng cao năm 2005, 2006, 2007.

Ngày 24 tháng 4 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư đã đến thăm và làm việc tại Công ty phân đạm và hóa chất dầu khí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của công ty với sản lượng 616 nghìn tấn trong năm 2006 và trong những tháng đầu năm 2007 đã đạt 313,9 nghìn tấn, chiếm 40% thị phần phân đạm trong nước. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng sản phẩm phân đạm Phú Mỹ đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, góp phần bình ổn thị trường phân bón trong nước.

Bên cạnh các yếu tốt chất lượng và giá cả cạnh tranh, công tác marketing cũng được Công ty chú trọng, khẳng định vị thế thương hiệu phân bón hàng đầu Việt Nam của ĐẠM PHÚ MỸ. Tính đến nay, sản lượng Đạm Phú Mỹ đã đáp ứng 40% nhu cầu phân bón trong nước. Nếu tính theo khu vực phía Nam và Nam Trung bộ thì Đạm Phú Mỹ chiếm tới trên 50% thị phần.
1.5
Một số mốc chính  đánh dấu lịch sử hình thành và  phát triển của Công ty:

· Quyết định số 02/2003/QĐ-VPCP ngày 28/03/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ về việc thành lập Công ty Phân đạm và Hoá chất Dầu khí, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

· Quyết định số 1553/VPCP-DK 03/04/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính QĐ số 02/2003/QĐ-VPCP ngày 28/03/2003 Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ.

· Giấy phép doanh nghiệp nhà nước trú đóng và hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh số 15/UB-GP do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/01/2004.

· Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4106000032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/10/2005.

· Quyết định số 897/QĐ-HĐQT ngày 21/04/2004 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc thành lập Nhà máy Đạm Phú Mỹ trực thuộc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

· Quyết định số 2393/QĐ-BCN ngày 01/09/2006 của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hóa Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

· Quyết định số 2487/QĐ-DKVN ngày 06/09/2006 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc triển khai thực hiện cổ phần hóa Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

· Quyết định số 2502/QĐ-DKVN ngày 07/09/2006 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

· Quyết định số 561/QĐ-BCN ngày 15/02/2007 của Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để cổ phần hóa.

· Quyết định số 1178/QĐ-DKVN ngày 07/03/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc điều chuyển giá trị phần vốn nhà nước tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí tại thời điểm 01/10/2006 về Tập đoàn.
· Quyết định số 793/QĐ-BCN ngày 15/03/2007 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
· Quyết định 2207/QĐ-BCT ngày 27/06/2007 của Bộ công thương về việc điều chỉnh cơ cấu vốn cổ phần phát hành của Quyết định 793/QĐ-BCN ngày 15/03/2007

· Quyết định 0243/QĐ-BCT ngày 20/08/2007 của Bộ công thương về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Quyết định 793/QĐ-BCN ngày 15/03/2007.

· Nghị quyết số 165A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2007 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phân đạm và hoá chất Dầu khí.

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103007696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/08/2007.

2.
Cơ cấu tổ chức kinh doanh:

· Cơ quan Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Dầu khí:
Địa chỉ: Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 9974748

Fax: (84.8) 9974757
· Nhà máy Đạm Phú Mỹ:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Bình, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 064.921468


Fax: 064.291477
· Ban quản lý đầu tư xây dựng:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Bình, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 064.895132


Fax: 064.895664.
· Chi nhánh Miền Trung & Tây Nguyên

Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 056.822733


Fax: 056.826969
· Chi nhánh Cần Thơ:
Địa chỉ: Số 71 Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Điện thoại: 071.765079 - 071.765080.
Fax: 071.765078
· Cửa hàng giới thiệu sản phẩm khu vực TP.HCM

Địa chỉ: Số 769A Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại: 08.7719230


Fax: 08.7719231
Một yếu tố quan trọng cũng góp phần làm nên những thành công của Đạm Phú Mỹ đó là công tác tổ chức lựa chọn hệ thống khách hàng chính tiêu thụ sản phẩm, đồng thời cũng là những nhà nhập khẩu lớn về phân bón, được lựa chọn rất cẩn thận theo các tiêu chí đã được Công ty ban hành. Đạm Phú Mỹ được phân phối đến bà con nông dân cả nước thông qua các chi nhánh, mạng lưới khách hàng chính và một phần khác được bán rộng rãi cho các đơn vị có chức năng kinh doanh phân bón. Công ty còn có trung tâm giao dịch và Cửa hàng giới thiệu sản phẩm đặt tại Trung tâm chợ phân bón Trần Xuân Soạn, Quận 7, TPHCM, có nhiệm vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giao dịch bán lẻ với số lượng dưới 500tấn/hợp đồng. Các đại lý lớn chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm của Công ty bao gồm:
	Vị trí
	Hệ thống phân phối sỉ

	TP. Hà Nội
	Tổng công ty vật tư Nông nghiệp

	
	Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

	
	Công ty Vật tư Nông sản

	
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh

	
	Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí

	TP. Vinh
	Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

	TP. Đà Nẵng
	Công ty cổ phần Lương thực và công nghệ thực phẩm

	TP. Quy Nhơn
	Chi nhánh Miền Trung và Tây Nguyên

	Tỉnh Đắc Lắc
	Công ty cổ phần lương thực vật tư Nông nghiệp Đắc Lắc

	TP.HCM
	Trụ Sở Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Dầu khí

	
	Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Quận 7

	
	Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch dầu khí

	
	Công ty cổ phần Quốc tế Năm Sao

	TP. Vũng Tàu
	Nhà máy Đạm Phú Mỹ

	TP. Cần Thơ
	Chi nhánh Cần Thơ

	
	Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông

	
	Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ


3.
Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty:

Công ty ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có (01) một Tổng giám đốc, 05 (năm) Phó tổng giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. 

Bộ máy hoạt động của Công ty bao gồm 10 Phòng, ban chức năng; Nhà máy sản xuất Đạm; các chi nhánh, cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm. 
1.1 Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Dầu khí. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh; quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư; tiến hành thảo luận thông qua, bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát; và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ. 

1.2 Hội đồng quản trị:

HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có quyền và nghĩa vụ giám sát  hoạt động của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.
1.3 Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng Giám Đốc trong ghi chép sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Tổng Giám Đốc.

1.4 Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc của Công ty bao gồm 06 người: 01 Tổng giám đốc và 05 Phó Tổng giám đốc.
Tổng giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó Tổng giám đốc giúp việc Tổng giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Tổng giám đốc uỷ quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
1.5 Các Phòng chức năng trong Công ty:

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí có các Phòng chức năng giúp việc như sau:
· Văn Phòng: Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ và giải quyết  các công tác liên quan đến quản lý và điều hành công ty.

· Phòng Kế hoạch đầu tư: Hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, chủ trương đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.

· Phòng TCNS&TL: Thực hiện công tác tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương, đào tạo, thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, công tác khen thưởng, kỷ luật.

· Phòng Tài chính Kế toán: Tổ chức, thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê trong toàn Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế tài chính hiện hành của Công ty và Nhà nước.

· Phòng Kinh doanh: Thực hiện chức năng tiêu thụ toàn bộ các sản phẩm đầu ra của công ty; Thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu phân bón, hoá chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hoá khác khi Tổng giám đốc yêu cầu.
· Phòng Điều phối giao nhận: Thực hiện việc giao nhận, vận tải và điều phối hàng hoá của Công ty.

· Phòng Thương mại Vật tư: Thực hiện các nghiệp vụ thương mại của Công ty liên quan tới việc mua sắm, vật tư, trang thiết bị, thuê dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ; Theo dõi, giám sát công tác kế hoạch vật tư của Nhà máy, các quy trình quản lý cấp phát vật tư, các công tác thống kê, kế hoạch vât tư thiết bị hàng năm.
· Phòng Kỹ thuật: Có chức năng tư vấn cho Giám đốc công ty và Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hoạt động sản xuất tại nhà máy cũng như trong định hướng công tác nghiên cứu khoa học & phát triển nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

· Phòng Marketing: Thực hiện công việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm, xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng…
1.6 Các Chi nhánh và Cửa hàng giới thiệu sản phẩm:

· Các chi nhánh: Thực hiện kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất, phát triển thị trường bán buôn bán lẻ các sản phẩm của Công ty và kinh doanh các sản phẩm khác.

· Cửa hàng giới thiệu sản phẩm: Là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm Công ty, trong tương lai, sẽ chuyển thành chi nhánh Sài Gòn và Đông Nam Bộ.
1.7 Đơn vị trực thuộc:
· Nhà máy Đạm Phú Mỹ: Quản lý, vận hành và bảo dưỡng nhà máy

· Ban quản lý đầu tư xây dựng: Thực hiện các nhiệm vụ đầu tư và xây dựng của Công ty.
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4.
Cơ cấu cổ đông; Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ:

4.1
Cơ cấu cổ đông (đến ngày 12/9/2007):

	TT
	Cơ cấu cổ đông
	Tỷ lệ /VĐL
	Số tiền

(Đồng)
	Cổ phần tương ứng

	
	Vốn điều lệ
	100%
	3.800.000.000.000
	380.000.000

	1
	Vốn Nhà nước

(Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
	60,05%
	2.282.042.530.000
	228.204.253

	2
	Cổ đông chiến lược:

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
	6%

5%

1%


	228.000.000.000

190.000.000.000

38.000.000.000


	22.800.000

19.000.000

3.800.000


	3
	Cổ phần Ưu đãi cho CBCNV:
	0,15%
	5.734.000.000
	573.400

	4
	Cổ đông khác mua thông qua đấu giá
- Tổ chức: 

       + Trong nước:

       + Nước ngoài:

- Cá nhân:

       + Trong nước:

       + Nước ngoài:
	33,8%

20,82%

14,07%

6,75%

12,98%

12,43%

0,55%
	1.284.223.470.000                                              

791.147.080.000
534.515.560.000
256.631.520.000
493.076.390.000
472.100.040.000
20.976.350.000
	128.422.347
79.114.708

53.451.556

25.663.152

49.307.639

47.210.004

2.097.635


4.2
Danh sách cổ đông sáng lập:

	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số ĐKKD/CMTND ngày cấp, nơi cấp
	Số cổ phần nắm giữ tại TCNY

(cổ phần)
	Tỷ lệ trên VĐL 

(%)

	1
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Cổ đông Nhà nước)

Đại diện:

- Vũ Thị Chọn
- Đinh Hữu Lộc

- Trịnh Thanh Bình
- Cao Tùng Sơn
	- Số 22 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Số 23, Ngõ 118 Cầu Giấy, Hà Nội
- Số 15 Ngõ 107A, Tôn Đức Thắng, HNội

- Số 198/21 Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- 23/12 Huyền Trân Công Chúa, Tp.Vũng Tàu
	- 0106000811 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 30/11/2006
- 011267019 cấp ngày 30/6/2006 tại CA Hà Nội
- 001268149 cấp ngày 13/9/2006 tại Hà Nội
- 024101720 cấp ngày 04/03/2003 tại Hồ Chí Minh
- 273387769 ngày cấp 01/4/2007 tại CA Vũng Tàu
	228.204.253
	60,05%

	2
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Đại diện:

- Lê Văn Lộc
	Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hà Nội
Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
	- 0106000439 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 12/06/2007
- Số Hộ chiếu A1534108A ngày 04/02/2005
	19.000.000
	5%

	3
	Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)

Đại diện:

- Nguyễn Văn Hòa
	Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 - TP.HCM

- Số 145/12/5 Nguyễn Thiện Thuật, Q. 3, TP. HCM
	Số 059067 do
Sở KH&ĐT TPHCM cấp ngày 11/05/2007
- 023458434 cấp ngày 18/1/2005 tại TP.HCM
	3.800.000
	1%

	
	Tổng cộng:
	
	
	251.004.253
	66,05


Ghi chú:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thì “Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho các cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của Công ty. Sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập bị hủy bỏ”. 


Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103007696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng 08 năm 2007 do đó những hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập hiện vẫn còn hiệu lực cho đến hết ngày 31/8/2010.

4.3 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ (đến ngày 31/8/2007):
	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số ĐKKD / CMTND ngày cấp, nơi cấp
	Số cổ phần nắm giữ tại TCNY

(cổ phần)
	Tỷ lệ trên VĐL 

(%)

	1
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Cổ đông Nhà nước)
	Số 22 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội
	Số 0106000811 ngày 30/11/2006 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp
	228.204.253
	60.05%

	2
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
	Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hà Nội
	Số 0106000439 ngày 12/06/2007 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp
	19.000.000
	5%

	
	Tổng cộng:
	
	
	247.204.253
	60.55%


5.
Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết:

- Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí là công ty con trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Với tiền thân là Tổng cục Dầu khí, Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) được hình thành theo quyết định số 198/2006/QĐ-TTg ngày 29/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay với hơn 50 đơn vị thành viên và các công ty liên doanh, lực lượng lao động với hơn 22.000 người và doanh thu 2006 đạt 174.300 tỷ đồng (khoảng 11 tỷ đô la Mỹ), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và các lĩnh vực khác không chỉ ở lãnh thổ Việt Nam mà còn cả ở nước ngoài. Là Tập đoàn Dầu khí quốc gia thuộc quyền quản lý của Nhà nước, Petrovietnam được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc phát hiện, khai thác và làm gia tăng giá trị của nguồn tài nguyên dầu khí tại Việt Nam.

Hiện tại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện cho Nhà nước nắm giữ 60,05% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

- Dự kiến trong năm 2007, Công ty sẽ góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị Dâu khí (Petroland) với số vốn góp dự kiến là 40 tỷ đồng (tương đương 4% VĐL của Petroland). 


Các dự án đã được Petroland triển khai thực hiện:

+ Dự án Trung tâm thương mại Tài chính Dầu khí: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư 779,32 tỷ đồng.


+ Dự án Khách sạn Dầu khí Vũng tàu: Số 9-11 Hoàng Diệu và 21 Thủ Khoa Huân Phường 1, TP. Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 11,142,743 USD…
6.
Hoạt động kinh doanh 

6.1
Tình hình chung:


Qua 3 năm hoạt động, Công ty đã gặt hái được những thành công đáng kể trong công tác vận hành nhà máy đạm an toàn, kinh doanh có hiệu quả góp phần bình ổn giá Urê trên thị trường trong nước. Đội ngũ quản lý, vận hành, bảo dưỡng nhà máy đã trưởng thành và chủ động đảm đương hầu hết các công việc, nhà máy luôn đạt gần 100% công suất thiết kế và đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá cả cạnh tranh và nguồn cung luôn đảm bảo ổn định, ngay từ năm đầu tiên, sản phẩm mang thương hiệu “Đạm Phú Mỹ” đã không chỉ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận mà còn trở thành sản phẩm có thị phần lớn nhất tại Việt Nam với khả năng đáp ứng khoảng trên 700.000 tấn urê/năm, tương ứng khoảng 40% nhu cầu urê của cả nước. Thương hiệu “Đạm Phú Mỹ” đã khẳng định được vị thế dẫn đầu trong ngành phân bón Việt Nam.
6.2
Sản lượng sản phẩm của Công ty:
6.2.1
Sản phẩm của Công ty:

Nhà máy Đạm Phú Mỹ trực thuộc Công ty được phát động khởi công xây dựng vào ngày 12/03/2001, được đưa vào hoạt động và chính thức cung cấp  phân đạm chất lượng cao cho thị trường từ quý IV/2004.

ĐẠM PHÚ MỸ tự hào là thương hiệu phân đạm chất lượng cao đầu tiên của Việt nam và hiện được coi là một trong những điểm sáng của ngành dầu khí nói riêng và nền kinh tế cả nước nói chung.

Từ chỗ lựa chọn đúng công nghệ, đội ngũ cán bộ công nhân có kiến thức, có tay nghề, tiếp thu nhanh công nghệ hiện đại nên sản phẩm Đạm Phú Mỹ đạt chất lượng quốc tế. Các thông số cơ bản như hàm lượng đạm, tỷ lệ tạp chất, độ ẩm đều tốt hơn so với tiêu chuẩn Việt Nam và tốt hơn các loại đạm nhập khẩu đang lưu hành trên thị trường.

Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 trong việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sau đây:


1. Phân đạm thương hiệu Đạm Phú Mỹ: Đây là sản phẩm chính của Công ty. Đạm Phú Mỹ là loại phân đạm hạt trong, có chất lượng cao, bằng hoặc tốt hơn các sản phẩm nhập ngoại trên thị trường hiện nay, thể hiện ở các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

· Hàm lượng nitơ: tối thiểu 46,3%
· Biuret: tối đa 1%
· Độ ẩm: tối đa 0,4%
· Kích cỡ hạt: tối thiểu 90% hạt đạt kích cỡ từ 1,4mm đến 2,8mm.
· Hạt có kích cỡ nhỏ hơn 1mm: tối đa 2%
· Sản phẩm được phun bọc chất chống kết khối nên không bị đóng bánh, vón cục.


Từ tháng 06/2006, Công ty còn nhập khẩu thêm phân đạm và các loại phân bón khác để tăng khả năng phục vụ cho nhu cầu thị trường trong nước, đưa tổng sản lượng cung ứng hàng năm lên khoảng 1 triệu tấn.

Về mặt giá cả, Đạm Phú Mỹ luôn giám sát thị trường. Tuy nhiên, trong những thời điểm đặc biệt có thể dao động từ 1% - 3% so với giá phân ngoại nhập nhằm điều tiết thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Amôniắc lỏng: Đạt chất lượng cao với các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

· Hàm lượng NH3: tối thiểu 99,8%

· Hàm lượng nước: tối đa 0,2%


Phần lớn lượng Amôniắc sản xuất ra được sử dụng để sản xuất phân đạm, hàm lượng Amôniắc dư hàng năm khoảng 35.000 tấn được bán cho các khách hàng có nhu cầu là các hộ công nghiệp và các hộ tiêu thụ lẻ.


3. Điện: Nguồn điện dư được hòa lên mạng lưới điện quốc gia từ tháng 9 năm 2004 với công suất khoảng 2.000MW/tháng.
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4. Các sản phẩm hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật khác.

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm Đạm Phú Mỹ của Công ty
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6.2.2
Sản lượng sản phẩm của Công ty qua 3 năm gần đây và tỷ trọng trên Doanh thu
Bảng Doanh thu, sản lượng sản phẩm của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí qua các năm

	Sản phẩm
	ĐVT
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	6 tháng đầu Năm 2007

	
	
	SL
	DT (Tỷ đồng)
	Tỷ trọng (%)
	SL
	DT (Tỷ đồng)
	Tỷ trọng (%)
	SL
	DT (Tỷ đồng)
	Tỷ trọng (%)
	SL
	DT (Tỷ đồng)
	Tỷ trọng (%)

	Urê
	Tấn
	209.142
	469
	99,19
	646.133
	2.409
	88,78
	618.302
	2.752
	77,70
	313.976,2
	1.347
	87,02

	Urê nhập khẩu
	Tấn
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28.100
	116
	3,27
	8.452,79
	37
	2,39

	Amoniắc dư
	Tấn
	-
	-
	-
	36.942
	129
	4,75
	31.812
	160
	4,52
	15.255,31
	85
	5,49

	Điện dư
	Mwh
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20.003
	22
	0,62
	16.617,2
	8
	0,52

	Khác
	
	-
	4
	0,81
	-
	175
	6,47
	-
	492
	13,89
	-
	71
	4,59

	Tổng cộng
	209.142
	473
	100
	
	2.713
	100
	
	3.542
	100
	
	1.548
	100



Ghi chú: (Nguồn PVFCCo) - Doanh thu điện dư (phát lên lưới điện quốc gia) của năm 2006 trong đó có bao gồm cả doanh thu  của năm 2005. Do trong năm 2006, PVFCCo mới ký được Hợp đồng bán điện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam và toàn bộ sản lượng điện sản xuất của năm 2005 được tính gộp cùng sản lượng năm 2006. 
- Doanh thu điện dư 6 tháng đầu năm 2007 thể hiện ở trên chỉ là doanh thu của 5 tháng đầu năm 2007 do sản lượng điện tháng 6 được chốt vào ngày 30/6/2007 (kỳ báo cáo) tuy nhiên sang tháng 7 Công ty mới  xuất hoá đơn cho EVN và ghi nhận doanh thu bán điện.
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6.3
Nguyên vật liệu:

Nhà máy Đạm Phú Mỹ sử dụng công nghệ của hãng Haldor Topsoe (Đan Mạch) để sản xuất amoniac (công suất 445.000 tấn/năm) và công nghệ của hãng Snamprogetti (Italy) để sản xuất phân đạm urê (công suất 740.000 tấn/năm). Đây là công nghệ với dây chuyền khép kín, đầu vào là khí nguyên liệu, đầu ra là đạm urê và khí amoniac lỏng. Nguồn khí nguyên liệu cho nhà máy được cung cấp từ khí đồng hành tại mỏ dầu Bạch Hổ và khí thiên nhiên từ dự án khai thác khí Cửu Long, Nam Côn Sơn tại thềm lục địa Việt Nam.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ ra đời, cung cấp khoảng 40% nhu cầu Urê của cả nước, góp phần hạ nhiệt thị trường phân bón vào những tháng đầu vụ, bình ổn giá cả phân đạm trên thị trường trong nước. Với nhiệm vụ quan trọng đó, Đạm Phú Mỹ được sự quan tâm của Chính phủ để đảm bảo nguồn nguyên liệu khí đầu vào phục vụ sản xuất ổn định.

Giá khí đầu vào là hạng mục quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Từ khi chính thức đi vào hoạt động đến thời điểm cổ phần hóa, giá khí đầu vào để sản xuất của Công ty được hưởng với giá ưu đãi của Nhà nước là 1.3USD/1triệu BTU. Căn cứ theo Quyết địn số 008/TCKT-DKVN ngày 02/01/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giá khí để tính toán phương án cổ phần hoá được điều chỉnh lên gần gấp 2 lần, lên 2,2 USD/ 1 triệu BTU đến năm 2012 và 3,66 USD/1 triệu BTU từ năm 2013 (trượt 2%) cho đến hết đời dự án. Thủ tướng Chính phủ đồng ý giá khí nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân đạm (giai đoạn 2007-2009) là 2,2 USD/ 1 triệu BTU tại công văn số 774/TTg-DK ngày 15/06/2007.
6.4
Chi phí sản xuất:

Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2005, 2006 và 6 tháng đầu năm 2007 được thể hiện trong bảng dưới đây:

Cơ cấu chi phí của Công ty trong năm 2005, 2006 và 6 tháng đầu năm 2007


Đơn vị tính: triệu đồng    
	TT
	Nội dung chi phí
	2005
	2006
	6 tháng đầu năm 2007 

	1
	Doanh thu thuần
	2.537.555
	3.050.829
	1.476.793

	2
	Giá vốn hàng bán

- Tỷ trọng % so với doanh thu thuần
	1.780.054

70,15%
	1.924.789
63,09%
	778.738
52,73%

	3
	Chi phí bán hàng

- Tỷ trọng % so với doanh thu thuần
	95.156
3,75%
	144.509
4,74%
	29.903
2,02%

	4
	Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Tỷ trọng % so với doanh thu thuần
	17.125

0,67%
	61.765
2,02%
	81.428
5,52%

	5
	Chi phí tài chính:

Trong đó: Lãi Vay
- Tỷ trọng % so với doanh thu thuần
	173.699
144.855
6,85%


	249.921

146.179
8,19%
	47.845
47.845
3,24%


Ghi chú: 
- 
Số liệu năm 2005 và năm 2006 được cung cấp từ BCTC của PVFCCo được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VACO.
-
Chi phí tài chính năm 2006 tăng so với năm 2005 là 76.222 triệu đồng. Một phần là do hạch toán chênh lệch tỷ giá của Công trình NM Đạm Phú Mỹ.
6.5
Trình độ công nghệ:
Nhà máy bao gồm 04 xưởng chính là xưởng amoniắc; xưởng urê; xưởng phụ trợ và xưởng điện. Nhà máy được xây dựng xong và đi vào sản xuất từ tháng 9/2004. Nhà máy luôn được vận hành ổn định đạt gần 100% công suất.

Ngoài các hạng mục thiết kế, trong năm 2005 – 2006 nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, sử dụng tối đa các nguồn lực của Công ty, đáp ứng một cách thuận lợi, hiệu quả cho công tác sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, Công ty đã đầu tư thêm các hạng mục và hệ thống Công nghệ trong Nhà máy như:
· Chương trình quản lý thiết bị động “MMS Bently Nevada” sử dụng hệ thống “System I”- hệ thống tiên tiến nhất của tập đoàn GE Energy: dựa vào nhiệt độ và độ rung của thiết bị, chương trình này cho phép nhà máy quản lý chính xác thực trạng của thiết bị, từ đó, tiên lượng những sự cố, hư hỏng có thể xảy ra để có kế hoạch bảo dưỡng và thay thế kịp thời.
· Phần mềm quản lý vật tư IMS là hệ thống thu thập, lưu trữ, tính toán và truyền tải đến người sử dụng các dữ liệu chi tiết về công nghệ, quy trình sản xuất, giúp tối ưu hóa quản lý sản xuất, giảm thiểu chi phí sản xuất, hiệu quả trong công tác đầu tư mua sắm.

· Hệ thống phun chất chống kết khói cho sản phẩm urê nhằm giúp cho sản phẩm không bị vón cục, đóng bánh, hạt bóng, đẹp. Hệ thống này đã hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12/2005 với hiệu quả rất cao.
· Cải tiến hệ thống sang từng sản phẩm urê để loại bỏ mạt trong urê thương phẩm.
· Hệ thống thu hồi amoniắc trong nước thải trước khi thải ra môi trường.
· Đầu tư công nghệ sản xuất CO2 lỏng tinh khiết 99,9% từ khói thải Nhà máy nhằm tăng sản lượng urê, đồng thời nghiên cứu sản xuất một số hóa chất và các loại khí công nghiệp như methanol, formaldehyde, nitơ, oxy,argon...
· Lắp đặt hệ thống hút bụi urê nhằm đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động và đã hoàn thành năm 2006.
· Xây dựng hệ thống kho trữ urê rời tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (sức chứa 50.000 tấn) và tại Nhà máy (sức chứa 20.000 tấn).


Với một bộ máy quản lý gọn nhẹ, năng động, với một hệ thống các đại lý cung ứng được tuyển lựa kỹ càng, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí ngày càng tự khẳng định mình trong cơ chế thị trường; sản xuất – kinh doanh luôn đạt hiệu quả cao.
* Xưởng Phụ Trợ trực tiếp và gián tiếp (Utility Plant and Off site) bao gồm:

· Hệ thống sản xuất hơi:

+ Công suất thiết kế: 

140 tấn/giờ

+ Công suất thực: 


140 tấn/giờ

+ Nước sản xuất: 


Macchi - Italia

· Cụm thiết bị sản xuất nước khử khoáng:


+ Công suất thiết kế: 

200 m3 x 3 dây chuyền


+ Công suất thực:


200 m3 x 3 dây chuyền


+ Nước sản xuất :


Chemitreat – Singapore

· Cụm thiết bị sản xuất nước thô và sinh hoạt:

+ Công suất thiết kế/thực:  

7.155/6.800 m3 (bồn chứa nước thô).

+ Công suất thực:  


7.155/6.800 m3  


+ Công suất nước sinh hoạt: 
22 m3/giờ

+ Công suất thiết kế/thực:  

260/ 240 m3 (bồn chứa nước)


+ Nước sản xuất: 


Chemitreat – Singapore

· Cụm thiết bị sản xuất nước sông làm mát:

+ Năng suất mỗi khoang: 

3.109,2 m3/giờ ( gồm 10 khoang)

· Cụm thiết bị sản xuất khí nén và khí điều khiển:

+ Công suất thiết kế/ thực: 

4.196/3.585 m3/giờ

+ Nước sản xuất: 


Nouvo Pignone - Italia

· Cụm thiết bị sản xuất Nitơ:

+ Công suất thiết kế/thực: 

190N m3 .


+ Nước sản xuất: 


Linde – Anh

· Kho chứa và đóng bao urê:


+ Kho chứa bao: 


10.000(tấn)


+ Kho chứa urê hạt rời: 

150.000 (tấn)


+ Đơn vị thiết kế, xây dựng: 
Samsung – Hàn Quốc

· Kho chứa Amôniắc:

+ Công suất bồn chứa Amôniắc lỏng thành phẩm: 35.000/29.000m3

+ Đơn vị thiết kế, xây dựng: 
Samsung – Hàn Quốc

* Xưởng điện:


+ Công suất thiết kế: 

21 MW


+ Công suất thực: 


20 MW


+ Nước sản xuất : 


GE/Nouvo Pignone  - Italia

* Xưởng Amoniắc – Bản quyền công nghệ Haldor Topsoe – Đan Mạch:
· Cụm khử lưu huỳnh
· Cụm thiết bị tinh chế khí (Refoming)
· Cụm thiết bị chuyển hóa CO (nhiệt độ cao và thấp)

+ Cụm thiết bị tách CO​2 (thiết kế/thực): 1.790/1.650 tấn/ngày

+ Cụm thiết bị metan hóa.

+ Cụm thiết bị tổng hợp Amôniắc: 1.350 tấn/ngày


+ Cụm máy nén khí nhiên liệu, không khí, Amôniắc.
· Công suất phân xưởng Amôniắc: 1.350 tấn NH3/ngày và 1.650 tấn CO2/ngày.

* Xưởng Urê – Bản quyền công nghệ của Snamprogetti – Italia:
· Cụm thiết bị tổng hợp và thu hồi Urê ở áp suất cao

· Cụm thiết bị tinh chế và thu hồi Urê ở áp suất trung bình

· Cụm thiết bị cô đặc chân không

· Tháp tạo hạt: Cụm thiết bị máy nén CO2 – Sản xuất tại Nhật Bản

· Công suất sản xuất Urê (thiết kế/thực): 2.385/2.200 tấn Urê/ngày


Toàn bộ thiết bị trên dây chuyền của Xưởng Amôniắc và Urê được sản xuất tại các nước có nền công nghiệp phát triển trên Thế giới.

6.6
Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

Urê được xem là sản phẩm chủ lực của Công ty, phát triển ổn định thị phần và sản xuất kinh doanh hiệu quả sản phẩm Urê là cơ sở và nền tảng để Công ty thực hiện công tác đa dạng hóa sản phẩm.


Nhằm gia tăng giá trị sử dụng nguyên liệu, nhân công và trang thiết bị của Nhà máy, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu đầu tư sản xuất một số sản phẩm có ưu thế cạnh tranh và là đặc thù của Nhà máy như: Sản xuất CO2 thực phẩm từ khói , sản phẩm NH3 đóng chai, sản xuất khí công nghiệp Argon, Nitơ… 


Nghiên cứu đầu tư thêm một nhà máy sản xuất liên hợp ammonia và các sản phẩm hóa chất khác nhằm tận dụng tối đa mọi nguồn lực hiện có.
6.7
Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm:

Công ty đã xây dựng, ban hành và phổ biến chính sách chất lượng đến từng người lao động. Chính sách chất lượng của Công ty là sự đảm bảo ổn định và chủ động cung cấp nguồn phân đạm có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Việt nam và quốc tế, góp phần bình ổn thị trường phân bón trong nước; đồng thời hướng tới mục tiêu lâu dài là đa dạng hóa sản phẩm.

Công ty đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, được tổ chức chứng nhận có uy tín là AFAQ AFNOR INTERNATIONAL (Cộng hòa Pháp) cấp Giấy chứng nhận vào ngày 15/06/2006.
[image: image12.jpg]


[image: image2.jpg]




[image: image3]
6.8
Hoạt động Marketing của Công ty:

Công ty đã thành lập Phòng Tiếp thị và hậu mãi, thực hiện các công việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm và xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng. Công ty luôn luôn chú trọng quảng bá sản phẩm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của đơn vị và các mối quan hệ với các đơn vị hợp tác kinh doanh.

Với khẩu hiệu “ĐẠM PHÚ MỸ CHO MÙA BỘI THU”, sản phẩm của Công ty thực sự đã trở thành người bạn thân thiết của nhà nông với chất lượng đảm bảo. 

Chiến lược về giá: Đối với sản phẩm phân Đạm phải bám sát giá thị trường trong nước, có xem xét điều chỉnh theo giá quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế giá theo định hướng của thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh, trực tiếp nhập khẩu khi cần điều chỉnh giá thị trường phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đối với các sản phẩm mới, chiến lược giá sẽ xây dựng theo hướng đảm bảo hiệu quả các dự án và xây dựng thương hiệu sản phẩm.
6.9
Nhãn hiệu thương mại của Công ty:


Thương hiệu Đạm Phú Mỹ chỉ mới xuất hiện trên thị trường trong nước từ tháng 8 năm 2004, nhưng đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của nhà nông và trở thành một thương hiệu có uy tín trên thị trường phân bón Việt Nam hiện nay.
· Logo của Công ty: theo biểu tượng của Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam:

· Logo sản phẩm Đạm Phú Mỹ: 
 

6.10 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết: (nêu tên, trị giá, thời gian thực hiện, sản phẩm, đối tác trong hợp đồng).
MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TIÊU THỤ URÊ ĐANG THỰC HIỆN

	STT
	Khách hàng
	Giá trị Hợp đồng
	Thời gian hiệu lực

	1
	Công ty CP vật tư nông nghiệp Nghệ An
	9.000.000.000 đ
	07 – 22/9/2007

	2
	XN dịch vụ thương mại dầu khí
	9.000.000.000 đ
	14 – 30/9/2007

	3
	Công ty CP XNK Hà Anh
	9.000.000.000 đ
	07 – 18/9/2007

	4
	Công ty TNHH dầu khí Mekong
	9.000.000.000 đ
	16 – 26/92007

	5
	Công ty cổ phần Vinacam
	6.750.000.000 đ
	10 – 18/9/2007

	6
	Công ty CP vật tư nông nghiệp Cần Thơ
	6.750.000.000 đ
	07 – 16/9/2007

	7
	Công ty TNHH 1TV thương mại dầu khí
	4.500.000.000 đ
	10 – 17/9/2007

	8
	Công ty TNHH cảng vụ dầu khí PTSC
	4.500.000.000 đ
	16 – 24/9/2007

	
	Tổng cộng:
	58.500.000.000 đ
	


Ghi chú : Do đặc thù kinh doanh phân bón urê, nên Công ty ký kết các hợp đồng cung cấp urê với các đại lý theo từng đợt giao hàng.

Ngoài ra, ngày 31/03/2006 Công ty đã ký kết hợp đồng số 188/2006-2007/PVGAS/TM-PVFCCo/B1 với Tổng công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm khí (PV Gas) về việc mua khí đầu vào để sản xuất Urê. Hợp đồng này có hiệu lực đến 24h00 ngày 31/12/2007 và Công ty sẽ tiếp tục ký hợp đồng cung cấp khí đầu vào từ cho năm 2008 với PV Gas.
7.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


Qua 3 năm hoạt động, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đã gặt hái được những thành công đáng kể trong công tác vận hành Nhà máy an toàn, kinh doanh có hiệu quả góp phần bình ổn giá đạm trên thị trường trong nước và mang lại lợi nhuận cho Công ty.
7.1
Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFCCo  qua các năm 2005-2006
 và 6 tháng đầu năm 2007 

 (Đơn vị tính: triệu đồng)
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	6 tháng đầu năm 2007

	1
	Tổng tài sản
	6.582.690
	6.665.757
	7.514.399

	2
	Nguồn chủ sở hữu
	3.669.856
	4.660.236
	4.773.229

	
	Trong đó: LN sau thuế chưa phân phối
	13.978
	-
	601.089

	4
	Doanh thu thuần từ SXKD
	2.615.356
	3.201.962
	1.541.412

	5
	Doanh thu khác
	97.613
	340.717
	6.691

	6
	Tổng doanh thu
	2.712.969
	3.542.679
	1.548.103

	7
	Lợi nhuận SXKD
	694.207
	820.977
	603.498

	8
	Lợi nhuận khác
	97.612
	340.520
	6.591

	9
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	791.819
	1.161.497
	610.089

	10
	Tổng lợi nhuận sau thuế
	791.819
	1.161.308
	610.089

	11
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	-
	-
	-


Ghi chú: 

· Số liệu năm 2005 và 2006 là số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán VACO.
· Số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do PVFCCo cung cấp.
· Năm 2005, Công ty đã tạm trích vào quỹ bù giá khí 225 tỷ, nhưng không sử dụng nên đã bổ sung làm tăng  lợi nhuận năm 2006 là 225 tỷ.
7.2
Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo: 

* Thuận lợi:
· Trong năm 2006, Công ty vẫn còn đang được trợ giá khí nguyên liệu đầu vào nên Công ty có lợi thế về giá bán sản phẩm thấp hơn giá của sản phẩm cùng loại trên thị trường.
· Nhờ lợi thế về sản lượng, chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ, thời gian qua sản phẩm của PVFCCo đã chiếm một thị phần đáng kể trên thị trường trong nước, hệ thống đại lý phân phối đã được hình thành đều khắp các khu vực trong nước.
· Công ty đã tổ chức, xây dựng, lựa chọn được hệ thống đại lý cấp 1 tiêu thụ sản phẩm chuyên nghiệp, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu về phân bón cho người nông dân. 

* Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, trong những năm qua Công ty vẫn còn một số khó khăn nhất định, tồn tại cần khắc phục, điển hình như:

· Công nghệ sản xuất của nhà máy Đạm Phú Mỹ là công nghệ cao, vì thế trong quá trình vận hành đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân vận hành còn trẻ sẽ không tiên lượng được các sự cố có thể xảy ra.
· Các sản phẩm của công ty có giá cả không ổn định, phụ thuộc rất nhiều vào giá phân đạm và giá dầu thế giới.

· Việt Nam đã gia nhập WTO nên sản phẩm của công ty phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm nhập khẩu các nước khác đặc biệt là từ Trung Quốc.
· Do mới đi vào hoạt động, số liệu thống kê chưa đầy đủ để Nhà máy xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật nên chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu tiêu hao về định mức, chi phí giá thành. Một số chi phí cấu thành nên giá thành hiện nay như: chi phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng có thể tăng cao vào những năm tới.
8.
Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành; Định hướng phát triển của công ty.
8.1. Vị thế sản phẩm của Công ty so các doanh nghiệp khác trong cùng ngành và triển vọng của ngành:  

· Tuy mới đi vào hoạt động nhưng sản phẩm phân đạm Phú Mỹ đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, góp phần bình ổn phân bón của đất nước. Nguồn nguyên liệu đầu vào cung cấp cho Nhà máy ổn định được thể hiện thông qua việc ký kết các Hợp đồng cung cấp nguyên liệu với Tổng Công ty TNHH Chế biến và kinh kinh doanh các sản phẩm khí (PVGAS) từ đó đảm bảo cho hoạt động sản xuất của Công ty được liên tục.
· Về mặt địa lý: thị trường chủ yếu nhắm tới của Công ty là Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên. Đây là những khu vực có sức tiêu thụ urê lớn, thuận tiện trong việc vận chuyển sản phẩm và sản phẩm của Công ty hiện tại đã có sự chiếm lĩnh 50% thị phần của Khu vực này. Công ty đã có các Chi nhánh tại các khu vực này, định hướng sẽ phát triển thành các xí nghiệp kinh doanh phân phối sản phẩm. Về lâu dài, Công ty tiếp tục phát triển thị trường ra miền Bắc và kể cả xuất khẩu ra nước ngoài.
· Công ty đã tổ chức, xây dựng, lựa chọn hệ thống đại lý cấp 1 tiêu thụ sản phẩm. Việc lựa chọn đại lý cũng được Công ty tiến hành rất bài bản, khoa học. Những đơn vị muốn trở thành đại lý cấp 1 của Công ty phải thoả mãn 3 tiêu chí sau: Phải có năng lực tài chính từ 100 tỷ đồng trở lên, có kho chứa từ 10.000 tấn trở lên và 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân bón. Công ty sẽ tiến hành ký Hợp đồng nguyên tắc với các đại lý và có nêu rõ các tiêu chí về giá cả, chính sách phân phối và phương thức thanh toán cụ thể.
· Gia tăng áp lực cạnh tranh từ các nhà cung cấp nội địa: từ năm 2006-2010 với 02 Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Hà Bắc có khả năng cung cấp 40%-50% nhu cầu phân đạm cả nước. Đến năm 2010, có thêm Nhà máy Đạm Ninh Bình, công suất 560 ngàn tấn/năm và Nhà máy Đạm thứ 2 công suất 760 ngàn tấn/năm. Khả năng đến năm 2015, cả nước sẽ có 4 Nhà máy Đạm, cung cấp trên 2triệu tấn Urê/năm, đủ đáp ứng nhu cầu Urê trong nước.
8.2. Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2007 - 2009:


Trên cơ sở phân tích tình hình chung của Công ty và chiến lược phát triển chung của ngành Dầu khí, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí xác định mục tiêu phát triển của Công ty trong giai đoạn 2007 – 2009 như sau:

· Mục tiêu chiến lược của Công ty là cung cấp cho thị trường trong nước nguồn phân bón ổn định có chất lượng cao, nâng cao sản lượng bằng việc vận hành tối ưu Nhà máy, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm hiện có: 
a, Lĩnh vực phân bón và hoá chất:


+
Hoàn thành dự án nâng công suất sản xuất Urê của Nhà máy, đạt công suất 925.000 tấn/năm, nhập khẩu Urê 300.000 tấn/năm, đáp ứng 60% thị trường phân Urê trong nước (dự báo khoảng 2.000.000 tấn/năm vào năm 2010).

+ 
Đầu tư nhà máy sản xuất nhựa Melamine xuất khẩu, H2SO4, phân bón tổng hợp SA.

+
Nhập khẩu và cung ứng: 1.000.000 tấn/năm các loại phân bón khác ngoài Urê.
b, Lĩnh vực kinh doanh khác:


+
Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác trong và ngoài ngành. Dự kiến đến năm 2010, lợi nhuận đầu tư tài chính chiếm 10% trong tổng lợi nhuận sau thuế.


+ Hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp khác: bao bì, dịch vụ kho bãi, giao nhận, vận chuyển, cao ốc văn phòng, đào tạo nhân lực cho ngành hoá dầu.
· Giảm chi phí:
+
Xây dựng định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, hóa chất, vật tư cho từng công đoạn, dây chuyền sản xuất, đáp ứng sản xuất ổn định với chi phí tối thiểu.

+
Rà soát, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào áp dụng đồng bộ thống nhất hệ thống định mức lao động đảm bảo tính tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

· Đa dạng hóa sản phẩm:
+
Hoàn thành và đưa vào hoạt động một số dự án sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hoá chất (CO2, Argon, hoá chất cơ bản…).
+
Nghiên cứu đầu tư các dự án sản xuất: 140.000 tấn/năm SA, chiếm 20% thị phần trong nước; 200.000 tấn/năm Sođa, chiếm 85% thị phần trong nước; axít sunfuric (H2SO4) dùng sản xuất SA còn dư 23.000 tấn phục vụ 10% thị phần trong nước.
· Phát triển nguồn nhân lực:
+
Đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, quan tâm đến công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giỏi và lực lượng công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn phát triển.

+ Đầu tư có hiệu quả cho công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Công ty. Kết hợp tốt giữa các hình thức đào tạo tại chỗ, đào tạo trong nước và đào tạo ở nước ngoài. Chú ý đào tạo cán bộ trẻ, có đủ điều kiện trong diện quy hoạch. Có chính sách khen thưởng để động viên, khuyến khích cán bộ CNV tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Không ngừng hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng của Công ty trên cơ sở đảm bảo trả lương, trả thưởng đúng với năng lực, trình độ và hiệu suất công tác của từng cán bộ, công nhân viên với chức trách được giao. Có chế độ đãi ngộ xứng đáng , phù hợp để kích thích CBCNV nâng cao năng suất lao động và nhằm mục đích tạo sự gắn bó lâu dài với Công ty đối với những CBCNV giỏi nghề và tạo động lực thu hút nguồn nhân lực có trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cao vào làm việc tại Công ty. Nghiên cứu áp dụng hình thức trả lương chuyên gia trong một số lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, tư vấn kiểm toán, tư vấn pháp lý, chủ nhiệm điều hành các dự án  trọng điểm của Công ty….Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, văn minh và tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động. Xây dựng, duy trì và phát triển bền vững văn hóa Công ty.

+ Có chính sách tài chính để đầu tư có hiệu quả cho công tác phát triển nguồn nhân lực của Công ty, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn sau.

· Về thực hiện chế độ, chính sách: 
Xây dựng và áp dụng hệ thống quy trình, quy chế quản lý, đặc biệt là quy chế lương, thưởng phù hợp theo hướng gắn liền tiền lương, thu nhập của người lao động với chất lượng lao động và hiệu quả công tác, coi trọng trình độ chuyên môn, tay nghề cao, lao động có kỹ thuật cao, kỷ luật.

· Biện pháp điều hành sản xuất:

+
Công tác vận hành: Áp dụng quy trình quản lý, vận hành sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, nâng cao chất lượng quản lý và vận hành nhà máy, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và đạt công suất tối ưu.
+
Công tác bảo dưỡng: Chủ động bảo dưỡng, duy tu kịp thời các hỏng hóc về đường ống, van, bơm và các thiết bị khác.

· Biện pháp mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường:
+ Xây dựng hệ thống phân phối sâu rộng đến từng địa bàn tiêu thụ, tiến tới thống nhất phương thức bán hàng, chăm sóc khách hàng kể cả giá cả tại từng địa bàn tiêu thụ.

+ Nâng cao chất lượng quảng cáo, xúc tiến bán hàng, chú trọng công tác marketing nhằm quảng bá sâu rộng thương hiệu “Đạm phú Mỹ”, đưa hình ảnh đến gần bà con nông dân.
+
Không ngừng cải thiện chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để thoả mãn nhu cầu khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh.

· Công tác tài chính:
+
Tổ chức bộ máy tài chính kế toán tinh gọn, xây dựng quy chế quản lý tài chính thích hợp.

+
Xây dựng chi phí hợp lý cho từng loại hình, phương thức và mặt hàng kinh doanh để đảm bảo chủ động trong việc thực hiện và công tác đánh giá hiệu quả kinh doanh.
+
Xác định chính xác nhu cầu vốn trong từng thời kỳ, đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo huớng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

+
Xây dựng quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo huy động vốn có hiệu quả phục vụ cho các dự án đầu tư phát triển của công ty, hỗ trợ tài chính cho các hệ thống phân phối.
+
Thúc đẩy các hoạt động đầu tư tài chính vào các ngành có hiệu quả song song với việc sản xuất kinh doanh.
· Xây dựng hệ thống thông tin

+
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo chuẩn mực, phù hợp với điều kiện kinh doanh. 
+
Xây dựng phần mềm tin học thống nhất trong toàn công ty, phục vụ kịp thời cho việc ra các quyết định quản lý.

+
Chú trọng công tác cập nhật và khai thác các kênh thông tin trong và ngoài Công ty phục vụ cho kinh doanh.

· Xây dựng cơ bản:
Đầu tư xây dựng hệ thống kho, bãi tại các khu vực tiêu thụ để bảo quản sản phẩm tránh rủi ro, mất mát đồng thời đảm bảo kịp thời nguồn hàng cung cấp cho bà con nông dân khi vào mùa vụ… 
9.
Chính sách đối với người lao động


Tính đến thời điểm 30/6/2007, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí có tất cả 1.040 lao động cụ thể được thể hiện như sau:
Cơ cấu lao động tại thời điểm 31/8/2007
	STT
	Phân loại lao động
	Số người
	Tỷ trọng (%)

	I
	Phân theo thời hạn hợp đồng

	1
	Hợp đồng lao động dài hạn 
	461
	44,3%

	2
	Hợp đồng lao động ngắn hạn
	579
	55,7%

	Tổng cộng
	1.040
	100%

	II
	Phân theo giới tính

	1
	Lao động nam
	838
	80,6%

	2
	Lao động nữ
	202
	19,4%

	Tổng cộng
	1.040
	100%

	III
	Phân theo trình độ

	1
	Đại học, cao đẳng trở lên
	441
	42,5%

	2
	THCN
	86
	8,2%

	3
	CNKT và trình độ khác
	513
	49,3%

	Tổng cộng
	1.040
	100%

	IV
	Phân theo phân công lao động

	1
	Cán bộ lãnh đạo, quản lý
	61
	5,9%

	2
	Chuyên viên
	380
	36,5%

	3
	Nhân viên
	86
	8,3%

	4
	Công nhân
	513
	49,3%

	Tổng cộng
	1.040
	100%


-
Các chính sách dành cho CBCNV trong Công ty: 
+
Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong và ngoài nước về quản lý và kỹ thuật công nghệ, tiến tới làm chủ hoàn toàn trong vận hành và bảo dưỡng thiết bị Nhà máy. 
+
Công tác đào tạo: Coi trọng công tác đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu, đào tạo đón đầu để nâng cao năng suất, chất lượng lao động.
+
Công tác tuyển dụng: Hạn chế việc tăng về số lượng tuyệt đối số lao động trong công ty. Áp dụng chế độ khuyến khích để thu hút nhân lực giỏi.
+
Về công tác xây dựng và áp dụng hệ thống định mức lao động: Rà soát, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào áp dụng thống nhất hệ thống định mức lao động.
+
Về thực hiện chế độ, chính sách: Xây dựng và áp dụng hệ thống quy trình, quy chế quản lý, đặc biệt là quy chế lương, thưởng phù hợp theo hướng gắn liền tiền lương, thu nhập của người lao động với chất lượng lao động và hiệu quả công tác.
10.
Chính sách cổ tức:
-
Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.
-
Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo qui định của pháp luật.

-
Cổ đông sẽ được chia cổ tức tương ứng với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo quyết định của ĐHĐCĐ.
-
Theo quy định của Luật doanh nghiệp, HĐQT có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.
-
Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của HĐQT, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tiếp theo.
Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2007 – 2009
	TT
	Chỉ tiêu
	Từ 01/09/2007 đến 31/12/2007
	2008
	2009

	1
	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
	333
	1.100
	1.300

	2
	Lợi nhuận chia cổ tức (tỷ đồng)
	233
	770
	910

	3
	Tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông (%)
	6.07 %
	20.27 %
	23.94 %


Ghi chú: Nguồn PVFCCo cung cấp. Lợi nhuận chia cổ tức của năm 2007 bắt đầu từ thời điểm Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất dầu khí được cấp giấy phép kinh doanh (31/08/2007).
11.
Tình hình hoạt động tài chính 

11.1  Các chỉ tiêu cơ bản:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm. Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.
a,
Trích khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định được trình bày theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn luỹ kế. Nguyên giá tài sản cố định mua sắm bao gồm giá mua và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

- Tài sản cố định hữu hình: được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 do Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể như sau:


Nhà cửa, vật kiến trúc:

6 - 20 năm



Máy móc - thiết bị:


3  -  6 năm



Phương tiện vận tải:


       6 năm



Thiết bị văn phòng:


3  -  5 năm

- Tài sản cố định vô hình: là phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 3 năm.
b, 
Thu nhập bình quân:


Mức thu nhập bình quân của CBCNV trong Công ty trong năm 2006 là trên 7triệu đồng/người/tháng tăng với hơn so với mức thu nhập bình quân 4,7 triệu đồng/người/tháng năm 2005. Dự kiến năm 2007, mức thu nhập bình quân cho CBCNV sẽ được cải thiện hơn nữa nhằm thu hút nhân tài cho Công ty, đảm bảo đời sống của CBCNV và gắn kết CBCNV lâu dài với Công ty.
c,
Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được thực hiện đúng hạn và đầy đủ. Các khoản phải nộp được thực hiện theo đúng luật định. 
d,
Các khoản phải nộp theo luật định: 


Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế, phí khác theo các quy định của Nhà nước.  

Riêng khoản thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp theo tỷ lệ 15% tính trên thu nhập chịu thuế. Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 4 năm kể từ năm đầu tiên kinh doanh có lãi và giảm  50% cho 7 năm tiếp theo.

e,
Trích lập các quỹ theo luật định:


Lợi nhuận thực hiện của Công ty sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và sau khi trích, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật định được phân phối theo thứ tự sau:
(1) Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế (nếu có). Trả tiền phạt vi phạm pháp luật (đã trừ phần bồi thường tập thể, cá nhân nếu có). Trừ các khoản chi phí thực tế đã chi nhưng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.
(2) Trích Quỹ dự phòng tài chính;

(3) Trích Quỹ đầu tư phát triển;

(4) Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi;

(5) Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty;
(6) Phần lợi nhuận còn lại sẽ được sử dụng như sau:
-
Trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty;
-
Dự trữ lợi nhuận để lại chưa phân phối.
Việc phân phối lợi nhuận sau thuế sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
Tình hình dư nợ các Quỹ của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí 

năm 2005, 2006 và 6 tháng đầu năm 2007
Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	6 tháng đầu năm 2007

	1. Quỹ Đầu tư phát triển
	393.857.954.399
	1.793.932.439.162
	271.072.314.143

	2. Quỹ dự phòng tài chính
	89.647.008.172
	207.171.275.247
	207.171.275.247

	3. Quỹ khen thưởng phúc lợi
	14.036.103.595
	15.959.630.175
	8.964.999.769


Ghi chú : Lợi nhuận từ 01/10/2006 đến 31/08/2007 của PVFCCo đã trích lập các quỹ sẽ được hoàn trả cho Tập đoàn sau khi kí Biên bản bàn giao vốn giữa Công ty Nhà Nước và Công ty cổ phần.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Dầu khí ngày 30/6/2007, đã thông qua phương án sản xuất kinh doanh của Công ty trong ba năm sau cổ phần hoá. Trong đó, Công ty dự kiến sử dụng 30% từ Lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ bao gồm: 

- Quỹ Dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận sau thuế

- Quỹ Đầu tư phát triển: 15% lợi nhuận sau thuế

- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế (có bao gồm Quỹ thưởng của Ban quản lý, Ban điều hành Công ty).
f.
Dư nợ vay Ngân hàng:

Đây là khoản vay của Hợp đồng tín dụng đồng tài trợ với tổng hạn mức tối đa là 230 triệu USD, do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam làm đầu mối và đại diện cho 7 Ngân hàng khác tại Việt Nam để thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ trực thuộc Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí. Gốc vay được hoàn trả trong 20 kỳ bán niên bằng nhau, bắt đầu tư ngày 02/6/2006. Lãi tiền vay được thanh toán 6 tháng 1 lần với lãi suất Sibor USD 6 tháng + 1,5%/năm. Khoản vay này được Bộ Tài chính bảo lãnh (bao gồm nợ gốc + lãi vay). Thực tế, tổng số vốn PVFCCo đã vay là 190.192.865,5 USD.

Tính đến thời điểm 31/08/2007, Công ty đã trả nợ gốc với số tiền là 130.492.865,5 USD và lãi vay là 23.072.323,93 USD. Trong đó, số đã trả trước hạn là: gốc 63.000.000 USD. 

Dư nợ gốc thời điểm 31/08/2007: 63.000.000 USD. Dự kiến đến giữa năm 2008, Công ty sẽ hoàn thành việc trả nợ cho khoản vay tín dụng này.
 g,
Tình hình công nợ:
Các khoản phải thu, phải trả của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí 
năm 2005, 2006 và 6 tháng đầu năm 2007
Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	6 tháng đầu năm 2007

	A. Nợ phải thu
	55.013.335.485
	433.564.491.323
	141.190.100.809

	1. Phải thu của khách hàng
	6.898.679.491
	6.936.039.248
	8.360.152.541

	2. Trả trước người bán
	1.178.108.000
	14.084.495.026
	27.051.733.749

	3. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
	4.126.351.535
	1.971.584.855
	4.835.685.195

	4. Phải thu nội bộ
	19.482.927.391
	364.283.790.952
	87.271.948.723

	5. Phải thu khác
	23.327.269.068
	46.288.581.242
	13.670.580.601

	B. Nợ phải trả
	2.912.834.085.384
	2.005.520.433.789
	2.741.169.602.246

	I. Nợ ngắn hạn
	912.249.275.917
	1.135.025.852.794
	1.870.694.174.251

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	571.392.000.000
	579.636.000.000
	144.909.000.000

	2. Phải trả cho người bán
	45.117.020.017
	63.781.798.789
	29.493.263.439

	3. Người mua trả tiền trước
	13.983.979.500
	20.439.549.608
	44.958.315.500

	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	347.509.620
	10.892.714.185
	12.831.217.656

	5. Phải trả CBCNV
	12.867.054.647
	23.057.694.313
	25.702.219.962

	6. Chi phí phải trả 
	266.461.648.927
	14.785.020.967
	240.384.474.725

	7. Phải trả nội bộ
	-
	417.558.188.962
	108.274.398.010

	8. Các khoản phải trả, phải nộp khác
	2.080.063.206
	4.874.885.970
	1.264.141.284.959

	II. Nợ dài hạn
	2.000.584.809.467
	870.494.580.995
	870.475.427.995

	1. Vay và Nợ dài hạn
	1.999.872.000.000
	869.464.00.000
	869.454.000.000

	2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	712.809.467
	1.040.580.995
	1.021.427.995


Nguồn: 
· Báo cáo tài chính có kiểm toán của PVFCCo 2005-2006 và Báo cáo 6 tháng năm 2007 do PVFCCo cung cấp.
· Khoản phải thu nội bộ năm 2006 tăng so với năm 2005 là do Doanh thu chạy thử Nhà máy đã chuyển về Tập đoàn nhưng Tập đoàn chưa có quyết định thu hồi.

· Khoản phải trả cho người bán là khoản mà Công ty phải trả cho đơn vị cung cấp nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy là Tổng Công ty Kinh doanh các sản phẩm Khí (PV Gas).
· Chính sách bán hàng của Công ty được thực hiện theo phương thức đại lý chuyển tiền trước sau đó nhận hàng. Vì vậy, khoản phải thu khách hàng của Công ty thấp và không có nợ phải thu khó đòi và không bị khách hàng chiếm dụng vốn kinh doanh.

· Khoản phải trả nội bộ của năm 2006 chủ yếu và khoản phải trả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do chênh lệch giá trị quyết toán bàn giao giá trị Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
11.2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp của PVFCCo qua các năm 2005, 2006 
và 6 tháng đầu năm 2007
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	2005
	2006
	6 tháng đầu năm 2007

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
TSLĐ / Nợ ngắn hạn

- Hệ số thanh toán nhanh:

(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
	lần

lần
	2,27
1,74
	2,91
2,69
	1,94

1,64

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:

- Hệ số nợ/Tổng số Tài sản:
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu:
	lần

lần
	0,44

0,80
	0,30

0,43
	0,37

0,58

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

- Vòng quay hàng tồn kho = 
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	lần

lần
	3,66
0,39
	5,28
0,46
	1,92

0,20

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

- Hệ số LN sau thuế /Doanh thu thuần

- Hệ số LN sau thuế /Vốn chủ sở hữu

- Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần
	%

%

%
	31

22

27
	38

25

27
	41,32

12,81

40,87


Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2005, 2006 và báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 do PVFCCo cung cấp.
12.
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

* Hội đồng quản trị:

(1)  Ông Đinh Hữu Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị


- Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm 

và Hóa chất Dầu khí

- Ngày sinh:
04/09/1949

Giới tính: Nam


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi sinh:
Nam Hà

- Quê quán:
Nam Định

- Số CMND:
001268149 cấp ngày 13/9/2006 tại Hà Nội

- Địa chỉ thường trú:
Số 15 Ngõ 107A, Tôn Đức Thắng, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ:
08 9974671

- Trình độ văn hóa:
10/10

- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Cơ khí

- Quá trình công tác:

· Từ tháng 04/1974 đến tháng 05/1975: Kỹ sư viện hóa công nghiệp.
· Từ tháng 06/1975 đến tháng 05/1976: Học Tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

· Từ tháng 06/1976 đến tháng 07/1976: Kỹ sư Phòng Thông tin Vụ Kinh tế Đối ngoại Tổng cục Dầu khí.

· Từ tháng 09/1976 đến tháng 07/1978: Học tại Viện Dầu lửa Pháp.

· Từ tháng 08/1978 đến tháng 08/1986: Kỹ sư Vụ xây dựng cơ bản Tổng cục Dầu khí.
· Từ tháng 9/1986 đến tháng 8/1988: Chuyên gia giảng dạy tại Công Gô.
· Từ tháng 01/1989 đến tháng 07/1992: Chuyên viên phòng kinh tế hợp đồng PVI.

· Từ tháng 08/1992 đến tháng 07/1993: Trưởng phòng kinh tế hợp đồng PVSC.

· Từ tháng 08/1993 đến tháng 02/2001: Phó giám đốc PVSC.

· Từ tháng 03/2001 đến tháng 12/2003: Trưởng ban Hợp tác quốc tế Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

· Từ tháng 01/2004 đến tháng 08/2006: Tổng giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
· Từ tháng 09/2006 đến 30/6/2007: Trưởng ban Đổi mới Doanh nghiệp Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
· Từ 30/6/2006 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Dầu khí.

- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):
· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước (Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam): 76.204.253 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 3.300 cổ phần

- Các khoản nợ với công ty: Không có

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ)
(2) Ông Trịnh Thanh Bình – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc


- Chức vụ hiện tại:
Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân 

đạm và Hóa chất Dầu khí

- Ngày sinh:
04/05/1963

Giới tính: Nam


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi sinh:
Hà Nam Ninh

- Quê quán:
Nam Định

- Số CMND:
024101720 cấp ngày 04/03/2003 tại Hồ Chí Minh

- Địa chỉ thường trú:
198/21 Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ:
08 9974748

- Trình độ văn hóa:
10/10

- Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:


· Từ tháng 10/1988 đến tháng 11/1992: Cán bộ nghiệp vụ Chi nhánh OSC-VN tại Tp.HCM.
· Từ tháng 12/1992 đến tháng 03/1993: cán bộ nghiệp vụ Trung tâm XNK OSC-Việt Nam tại Tp.HCM
· Từ tháng 04/1993 đến tháng 10/1996: Trưởng phòng XNK Trung tâm XNK OSC-Việt Nam tại Tp.HCM.
· Từ tháng 11/1996 đến tháng 01/1998: Phó Giám đốc Trung tâm XNK OSC Việt Nam tại TP.HCM.

· Từ tháng 02/1998 đến tháng 10/2001: Trưởng phòng kinh doanh XNK Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí.
· Từ tháng 11/2001 đến tháng 02/2006: Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ và Thương mại Dầu khí thuộc Công ty Dịch vụ và Du lịch Dầu khí.

· Từ tháng 03/2006 đến tháng 08/2006: Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí.
· Từ tháng 09/2006 đến 30/6/2007: Tổng Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
· Từ 30/6/2007 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):
· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước (Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam): 57.000.000 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 11.900 cổ phần


- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ)
(3) Ông Cao Tùng Sơn – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại:
Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần 

Phân đạm và Hóa chất Dầu khí

- Ngày sinh:
19/08/1961

Giới tính: Nam


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi sinh:
Nghệ An

- Quê quán:
Nghệ An

- Số CMND:
273387769 ngày cấp 01/4/2007 tại CA Vũng Tàu

- Địa chỉ thường trú:
23/12 Huyền Trân Công Chúa, Tp.Vũng Tàu



- Điện thoại liên hệ:
0903 949 853

- Trình độ văn hóa:
10/10

- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Thiết kế Đường ống, Bể chứa Dầu khí

- Quá trình công tác:


· Từ tháng 03/1985 đến tháng 12/1993: Công tác tại Liên doanh Vietsovpetro.

· Từ tháng 01/1994 đến tháng 03/1995: Kỹ sư trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro.

· Từ tháng 04/1995 đến tháng 09/1995: Phó chánh Kỹ sư Thiết kế Viện KH&TK.

· Từ tháng 10/1995 đến tháng 12/1997: Trưởng Phòng kỹ thuật XN khai thác các công trình khí Xí nghiệp liên doanh.

· Từ tháng 01/1998 đến tháng 04/2004: Giám đốc Xí nghiệp khai thác các công trình khí XN liên doanh Vietsovpetro.

· Từ tháng 05/2004 đến tháng 07/2006: Phó Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí kiêm Giám đốc Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

· Từ tháng 08/2006 đến 30/8/2007: Phó Tổng Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí kiêm Giám đốc Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
· Từ 30/8/2007 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí kiêm Giám đốc Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):
· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước (Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam) : 47.500.000 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 2.100 cổ phần


- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ)
(4) Bà Vũ Thị Chọn - Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện tại:
Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kế hoạch và Đầu tư – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


- Ngày sinh:
12/10/1954

Giới tính: Nữ


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam


- Nơi sinh:
Hải Phòng


- Quê quán:
Hải Phòng


- Số CMND:
011267019 ngày cấp 30/6/2006 tại CA Hà Nội


- Địa chỉ thường trú:
23 Ngõ 118 Cầu Giấy, Hà Nội


- Điện thoại liên hệ:
0913 23 76 84


- Trình độ văn hóa:
10/10


- Trình độ chuyên môn:
Đại học chuyên ngành kinh tế Dầu khí


- Quá trình công tác:


· Từ năm 1977 đến năm 1994: Công tác tại Tổng cục dầu khí.

· Từ năm 1994 đến năm 2000: Công tác tại Tổng Công ty dầu khí.

· Từ năm 2000 đến năm 2006: Phó trưởng ban, Trưởng ban Kế hoạch và Đầu tư - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

· Từ năm 2006 đến nay: Trưởng ban Kế hoạch và Đầu tư - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):

· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước (Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam) : 47.500.000 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần


- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ).

(5) Ông Lưu Quang Lãm  - Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện tại:
Ủy viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM Công ty Tài chính Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam


- Ngày sinh:
23/4/1959


Giới tính: Nam


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam


- Nơi sinh:
Bắc Ninh


- Quê quán:
Bắc Ninh


- Số CMND:
125093978 ngày cấp 29/4/2005 tại CA Bắc Ninh


- Địa chỉ thường trú:
23A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM


- Điện thoại liên hệ:
08 9254384


- Trình độ văn hóa:
10/10


- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế 


- Quá trình công tác:


· Từ năm 1977 đến năm 1981: Bộ đội.

· Từ năm 1981 đến năm 1987: CNV Quốc phòng – quân chủng Không quân.

· Từ năm 1987 đến năm 2003: Trưởng phòng kinh doanh – Công ty thiết bị phụ tùng Tp.HCM

· Từ 04/2003 đến 02/2004: Phụ trách phòng Dự án – Tổng Công ty Sông Đà - CN Tp.HCM

· Từ 02/2004 đến 12/2006: ủy viên HĐQT trưởng phòng Dự án – Công ty CP Đầu tư & PT Sông Đà

· Từ 01/2007 đến nay: Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM Công ty Tài chính Dầu khí – Tập đoàn Dầu khí Quốc Việt Nam


- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):

· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước: 0 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần
· Số cổ phần đại diện cho cổ đông (Công ty tài chính Dâu khí): 4.946.000 CP

- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ).
* Ban Tổng giám đốc điều hành:

(1) Ông Trịnh Thanh Bình – Tổng Giám đốc

(Như ở trên)
(2) Ông Cao Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc


(Như ở trên)
(3) Ông Phạm Hữu Tiến – Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại:
Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa 

chất Dầu khí

- Ngày sinh:
14/10/1947

Giới tính: Nam


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi sinh:
Hải Dương

- Quê quán:
Hải Dương

- Số CMND:
120019258 cấp ngày 17/6/2002 tại Bắc Giang

- Địa chỉ thường trú:
A10 Lô A Chung cư Bộ công an, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ:
08 9974671

- Trình độ văn hóa:
10/10

- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Cơ khí

- Quá trình công tác:

· Từ tháng 10/1971 đến tháng 03/1983: Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Đạm Hà Bắc.

· Từ tháng 04/1983 đến tháng 03/1993: Phó giám đốc Xưởng NH3 Nhà máy Đạm Hà Bắc.

· Từ tháng 04/1993 đến tháng 11/1993: Phó phòng Xây dựng Cơ bản Công ty Đạm Hà Bắc.

· Từ tháng 12/1993 đến tháng 12/2000: Phó giám đốc Xí nghiệp Công ty Đạm Hà Bắc.

· Từ tháng 01/2001 đến tháng 07/2001: Phó phòng Cơ điện Công ty Đạm Hà Bắc.

· Từ tháng 08/2001 đến tháng 02/2004: Phó Ban Quản lý Dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

· Từ tháng 03/2001 đến 30/8/2007: Phó Tổng giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
· Từ 30/8/2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):

· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước: 0 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ)
Ghi chú: Ông Phạm Hữu Tiến sẽ nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2007.

(4) Ông Ngô Hồng Minh – Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại:
Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa 

chất Dầu khí

- Ngày sinh:
29/02/1960

Giới tính: Nam


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi sinh:
Bắc Ninh

- Quê quán:
Vũng Tàu

- Số CMND:
022583523 cấp ngày 12/10/2000 tại CA Tp.HCM

- Địa chỉ thường trú:
25/3 Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ:
0903 70 76 60 

- Trình độ văn hóa:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Địa chất Thăm dò và Tìm kiếm

- Quá trình công tác:


· Từ tháng 01/1986 đến tháng 05/1992: Kỹ sư Công ty Thương mại dầu khí (Petechim).

· Từ tháng 06/1992 đến tháng 12/1994: Kỹ sư XNLD Dầu khí Vietsopetro.

· Từ tháng 01/1995 đến tháng 03/2001: Trưởng phòng Nhập Công ty TM Dầu khí (Petechim).

· Từ tháng 04/2001 đến tháng 12/2003: Phó Ban Quản lý DA Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

· Từ tháng 01/2004 đến tháng 07/2004: Phó Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

· Từ tháng 08/2004 đến tháng 05/2005: Quyền Trưởng Ban Quản lý Dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

· Từ tháng 06/2005 đến 30/8/2007: Phó Tổng giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
· Từ 30/8/2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):

· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước: 0 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 2.000 cổ phần


- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ)
(5) Ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại:
Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa 

chất Dầu khí

- Ngày sinh:
19/12/1956

Giới tính: Nam


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi sinh:
Hải Dương

- Quê quán:
Hải Dương

- Số CMND:
271457047 cấp ngày 02/5/1997 tại CA Vũng Tàu

- Địa chỉ thường trú:
Số 2 Lạc Long Quân, P.2, Tp.Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ:
0903 00 31 32

- Trình độ văn hóa:
10/10

- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Xây dựng

- Quá trình công tác:


· Từ tháng 11/1978 đến tháng 10/1980: Công tác tại Tổng cục Dầu khí.

· Từ tháng 11/1980 đến tháng 02/1983: Công tác tại Ban kiến thiết Khu công nghiệp Dầu khí.

· Từ tháng 03/1983 đến tháng 11/1984: nhân viên BQL Công trình Dầu khí.

· Từ tháng 12/1984 đến tháng 12/1987: Phó phòng kỹ thuật BQL Công trình Dầu khí.

· Từ tháng 01/1990 đến tháng 12/1990: Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty Khí đốt.

· Từ tháng 01/1991 đến tháng 12/1992: Đội trưởng đội xây lắp số 5, Công ty khí đốt.

· Từ tháng 01/1993 đến tháng 10/1995: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty PVGC.

· Từ tháng 11/1995 đến tháng 03/1996: Phó phòng Kế hoạch Công ty PVGC.

· Từ tháng 04/1996 đến tháng 09/1998: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công trình Khí CTy PVGC.

· Từ tháng 10/1998 đến tháng 07/1999: Phó Ban dự án Hải Phòng, Công ty CBKDSP khí.

· Từ tháng 08/1999 đến tháng 10/2001: Phó Ban quản lý kho cảng Công ty chế biến và KD các sản phẩm khí.

· Từ tháng 11/2001 đến tháng 03/2006: Phó trưởng Ban QLDA Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

· Từ tháng 04/2006 đến tháng 07/2006: Trưởng Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Công ty Phân đạm và Hoá chất Dầu khí.

· Từ tháng 08/2006 đến 30/8/2007: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng Ban quản lý Đầu tư xây dựng Công ty Phân đạm và Hoá chất Dầu khí.

· Từ tháng 30/8/2007 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Dầu khí kiêm Trưởng Ban quản lý Đầu tư xây dựng Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Dầu khí.

- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):

· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước: 0 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 7.700 cổ phần


- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ)
(6) Ông Phạm Thành Vinh – Phó Tổng giám đốc

- Chức vụ hiện tại:
Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa 

chất Dầu khí

- Ngày sinh:
19/06/1959

Giới tính: Nam


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi sinh:
Nghệ An

- Quê quán:
Tây Ninh

- Số CMND:
024428193 cấp ngày 18/7/2005 tại CA Tp.HCM

- Địa chỉ thường trú:
84H Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ:
08 9974748 (Ext: 474)

- Trình độ văn hóa:
10/10

- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán

- Quá trình công tác:


· Từ tháng 4/1982 đến tháng 10/1983: Sỹ quan trợ lý tài chính Binh đoàn 318 Bộ Quốc phòng.
· Từ tháng 11/1983 đến tháng 08/1987: Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán XNLH xây lắp Dầu khí.
· Từ tháng 09/1987 đến tháng 07/1991: Trưởng phòng Tài chính Kế toán XNLH xây lắp Dầu khí.
· Từ tháng 08/1991 đến tháng 07/1994: Kế toán trưởng XNLH xây lắp Dầu khí .

· Từ tháng 08/1994 đến tháng 12/2003: Kế toán trưởng Công ty Thương Mại Dầu khí (Petechim).
· Từ tháng 01/2004 đến 05/2007: Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

· Từ tháng 05/2007 đến 30/8/2007: Phó Tổng Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

· Từ tháng 30/8/2007 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):
· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước: 0 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân:12.900 cổ phần


- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ).
* Ban Kiểm soát:

(1) Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại:
Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân đạm và 

Hóa chất Dầu khí

- Ngày sinh:
13/7/1974


Giới tính: Nữ


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam


- Nơi sinh:
Bắc Ninh

- Quê quán:
Bắc Ninh

- Số CMND:
024143022  cấp ngày 24/7/2003 tại Tp.HCM

- Địa chỉ thường trú:
82/23 Đinh Bộ Lĩnh, F26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ:
098 8081307

- Trình độ văn hóa:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế chuyên ngành ngoại thương

- Quá trình công tác:


· Từ 1996-1998: Chuyên viên phân tích kinh tế, Cty tư vấn đầu tư XD Điện 2.
· Từ 2000-2001: Chủ nhiệm môn phân tích kinh tế, Cty tư vấn đầu tư XD Điện 2.

· Từ 2002-2003: Trưởng nhóm quản lý xây dụng hạ tầng Nhà máy điện, Ban QLDA Khí điện đạm Cà mau.

· Từ 2003-2005: Phó phòng kế hoạch, Ban QLDA Khí điện đạm Cà mau, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt nam
· Từ 9/2005-4/2007: Chuyên viên Phòng KTKH, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
· Từ 5/2007-7/2007: Phó phòng KT-KH, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

· Từ 07/2007 – nay: Trưởng ban kiểm soát, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):

· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước: 0 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 5.500 cổ phần


- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ).

(2) Ông Nguyễn Văn Hòa – Thành viên ban kiểm soát


- Chức vụ hiện tại:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí - Kế toán trưởng Hội sở Ngân hàng Á châu

- Ngày sinh:
01/6/1969


Giới tính: Nam


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam


- Nơi sinh:
Quảng Nam

- Quê quán:
Quảng Nam

- Số CMND:
023458434 cấp ngày 18/1/2005 tại TP.HCM

- Địa chỉ thường trú:
145/12/5 Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ:
090.3611936

- Trình độ văn hóa:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế chuyên ngành ngân hàng

- Quá trình công tác:


· Từ 1995-1996: Nhân viên phòng kế toán Hội sở, Ngân hàng Á châu.

· Từ 1996-1997: Kế toán trưởng Ngân hàng Á châu CN Đà Nẵng.

· Từ 1998-2001: Phó phòng kế toán Hội sở Ngân hàng Á châu.

· Từ 2002-nay: Kế toán trưởng Hội sở Ngân hàng Á châu.

- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):
· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước: 0 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần


- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ).

(3) Ông Tạ Anh Nghĩa – Thành viên ban kiểm soát

- Chức vụ hiện tại:

Thành viên Ban kiểm soát, Công ty cổ phần 
Phân đạm và Hóa chất Dầu khí

- Ngày sinh:
13/01/1975

Giới tính: Nam


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam


- Nơi sinh:
Hưng yên

- Quê quán:
Hưng yên

- Số CMND:
023165825 cấp ngày 20/6/1995 tại TP.HCM

- Địa chỉ thường trú:
25 Ngô Quyền, TP.Vũng tàu

- Điện thoại liên hệ:
0903.865919

- Trình độ văn hóa:
12/12


- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Quá trình công tác:


· Từ 1998-1999: Nhân viên phòng kế hoạch, Cty Liên doanh Tramatsuco - Franklin.

· Từ 2000-2002: Nhân viên phòng kế hoạch, Xí nghiệp giày Tramatsuco 1.

· Từ 2003-2005: Phó phòng kế hoạch, Xí nghiệp giày Tramatsuco 1.

· Từ 2006-6/2007: Chuyên viên Phòng kế hoạch, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
· Từ 7/2007-nay: Thành viên ban kiểm soát, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.

- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):
· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước: 0 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần


- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ).

* Kế toán trưởng: Ông Huỳnh Kim Nhân

- Chức vụ hiện tại:
Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất 

Dầu khí

- Ngày sinh:
01/11/1976

Giới tính: Nam


- Dân tộc:
Kinh


Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi sinh:
Quảng Ngãi

- Quê quán:
Quảng Ngãi

- Số CMND:
211997542 cấp ngày 22/8/1993 tại Quảng Ngãi

- Địa chỉ thường trú:
88/6 Ni Sư Huỳnh Liên, F10, Quận TB, TP.HCM 

- Điện thoại liên hệ:
08 9974748 (447)

- Trình độ văn hóa:
12/12

- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và kinh doanh tiền tệ

- Quá trình công tác:


· Từ 1998-4/2004: Chuyên viên kế toán tổng hợp, Công ty tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí.

· Từ 5/2004-5/2005: Chuyên viên kế toán tổng hợp, Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí.

· Từ 6/2005-6/2007: Phó phòng Tài chính kế toán, Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí.

· Từ 7/2007- 30/8/2007: Kế toán trưởng, Công ty Phân đạm và Hóa chất dầu khí.

· Từ 30/8/2007 - nay: Kế toán trưởng, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất dầu khí

- Số cổ phần nắm giữ tại đơn vị (thời điểm lập danh sách niêm yết):
· Số cổ phần đại diện cho Nhà nước: 0 cổ phần

· Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần


- Các khoản nợ với công ty: Không có


- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có


Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo (không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do cá nhân đại diện nắm giữ).

13.
Tài sản:
Một số tài sản chính của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2006 

	STT
	Tài sản
	Nguyên giá

(đồng)
	Giá trị còn lại

(đồng)
	Tỷ lệ còn lại %

	Tài sản cố định hữu hình

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	505.541.888.462
	314.539.358.791
	62%

	2
	Máy móc thiết bị
	4.658.447.036.951
	2.828.230.638.783
	61%

	3
	Phương tiện vận tải
	47.787.724.126
	30.125.084.971
	63%

	4
	Thiết bị văn phòng
	5.340.707.331
	2.536.785.987
	47%

	5
	Thiết bị khác
	2.444.084.631
	360.059.752
	15%

	 
	Tổng cộng
	5.219.561.441.501
	3.175.791.928.284
	61%

	Tài sản cố định vô hình

	
	Tài sản cố định vô hình
	168.826.611.106
	104.773.934.104
	62%


Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán của PVFCCo.
-
Diện tích văn phòng, nhà xưởng đang sử dụng:

635.598,10 m2
-
Diện tích nhà xưởng không cần dùng:



     0 m2
-
Diện tích văn phòng, nhà xưởng đang sử dụng trong sản xuất kinh doanh:
 





  

     

355.668,10 m2
-
Diện tích đất thuê chưa sử dụng: 


          
     280.000 m2
 Tình hình văn phòng, nhà xưởng đang sử dụng của PVFCCo

	TT
	Diễn giải
	Địa diểm
	Diện tích
	Ghi chú

	1
	Văn phòng Công ty
	10 Phổ quang, F2, Q.TB, Tp.HCM
	842,75m2
	Hợp đồng thuê 03 năm

	2
	Văn phòng làm việc CN Miền Trung – Tây Nguyên
	3 Nguyển Hữu Thọ, Phường Thị Nại, Quy Nhơn
	80m2
	Hợp đồng thuê 02 năm

	3
	Văn phòng làm việc CN Cần Thơ
	71 Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	80m2
	Hợp đồng thuê 1 năm

	4
	Cửa hàng GTSP Tp.HCM
	769 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
	150m2
	Hợp đồng thuê 1 năm

	5
	Nhà máy đạm Phú Mỹ + Ban QLĐTXD
	KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT
	634.595,35m2
	Hợp đồng thuê 20 năm, trong đó còn khoảng 28ha chưa sử dụng

	
	Tổng cộng
	
	635.598,10 m2
	


Nguồn: PVFCCo
Ghi chú: + PVFCCo và Công ty cổ phần dịch vụ - du lịch dầu khí (Petrosetco) đã thống nhất: vị trí đất trong 28ha trên không phụ hợp để Petrosetco xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học vì nằm gần ngọn đuốc đốt chất thải cuả Nhà máy Đạm Phú Mỹ, sẽ không an toàn cho quá trình vận hành sau này. Do đó, PVFCCo sẽ chuyển giao cho Petrosetco một khu đất khác (7ha đất mà Công ty cổ phần xây lắp dầu khí (PVC) đang làm thủ tục chuyển giao cho PVFCCo tại KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT) để Petrosetco sớm tiến hành đàm phán tiếp nhận chuyển giao với PVC. 


    + Trong chiến lược phát triển của PVFCCo đến năm 2012, PVFCCo sẽ sử dụng diện tích đất trên ( 28 ha ) để xây dựng 03 nhà máy : Nhà máy sản xuất Melamine (diện tích 9 ha), nhà máy sản xuất axit Sulphuric (diện tích 8 ha), và nhà máy sản xuất Sunphát Amôn (diện tích 10ha).
14.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo:
14.1
Mục tiêu phát triển:

Do tính đặc thù ngành sản phẩm, chiến lược sản xuất kinh doanh của PVFCCo trong giai đoạn 2007-2009 sẽ chủ yếu tập trung vào các mục tiêu lớn là: ổn định và khai thác tối ưu công suất sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ; đầu tư đa dạng hoá sản phẩm và xây dựng hệ thống tiêu thụ hoàn chỉnh để chiếm thị phần cao trên thị trường tiêu thụ nội địa và cung cấp cho thị trường nguồn phân bón ổn định có chất lượng cao.  
14.2. Dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức PVFCCo 2007-2009
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	So với 
năm 2006
	Năm 2008
	So với 
năm 2007
	Năm 2009
	So với 
năm 2008

	Doanh thu (triệu đồng)
	3.453.910
	12,9%
	3.896.730
	12,82%
	4.216.140
	8,20%

	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
	1.000.000
	-13,87%
	1.100.000
	10,00%
	1.300.000
	18,18%

	Lợi nhuận sau
thuế/DT thuần
	28,96%
	-13,87%
	28,23%
	-0,73%
	30,83%
	2,60%

	Vốn điều lệ
(triệu đồng)
	3.800.000
	-
	3.800.000
	-
	3.800.000
	-

	Lợi nhuận sau
thuế/Vốn ĐL
	26,31%
	+4,00%
	28,94%
	+2,63%
	34,21%
	+5,27%

	Lợi nhuận chia
cổ tức (triệu đồng)
	233.000
	-
	770.000
	-
	910.000
	18,18%

	Cổ tức/Vốn ĐL
	6,13%
	-
	20,26%
	-
	23,95%
	18,18%


Nguồn: PVFCCo. 
- Riêng cổ tức năm 2007 được tính từ thời điểm chốt số liệu bàn giao từ Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí sang Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu Khí là ngày PVFCCo nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh (31/8/2007) .

- Theo kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lớn Nhà máy, Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Dầu khí dự kiến sẽ tiến hành bảo dưỡng định kỳ Nhà máy Đạm Phú Mỹ vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2007 trong vòng 3 – 4 tuần.
14.3. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên.


Căn cứ vào kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua. Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí diễn ra vào ngày 30/6/2007, Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Công ty đã trình lên Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch đầu tư trong 3 năm tới sau cổ phần hóa của Công ty. Cụ thể: 

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản, không ngừng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Trong thời gian 03 năm sau cổ phần hoá, Công ty tập trung vào các vấn đề:

· Tích cực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục đầu tư XDCB nhằm tăng khả năng và đa dạng hóa sản phẩm.

· Tập trung triển khai dự án đầu tư kho trung chuyển nhằm mở rộng hệ thống tiêu thụ rộng khắp các khu vực, đảm bảo cung ứng hàng hoá kịp thời vào các thời điểm nóng.

· Nghiên cứu đầu tư mới trong lĩnh vực hoá chất.

a. Nhu cầu đầu tư 03 năm sau cổ phần hóa: 

	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ 2007 -2009
	Công suất (tấn/năm)
	Tổng vốn đầu tư
(USD)
	Thực hiện qua các năm (USD)

	
	
	
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009

	1. Thu hồi CO2 để sản xuất 15.000 tấn CO2 tinh khiết và 60.000 tấn Urê
	15.000
	12.300.000
	1.845.000
	5.535.000
	4.920.000

	2. Nâng công suất nhà máy đạm tăng 26-18% công suất
	125.000
	50.000.000
	-
	-
	20.000.000

	3. Thu hồi Argon
	7.200
	7.000.000
	1.050.000
	4.900.000
	1.050.000

	4. Kho bãi trung chuyển tại KV miền Tây
	-
	5.885.185
	3.416.050
	2.469.135
	-

	5. Kho bãi trung chuyển tại KV miền Trung
	-
	4.127.777
	2.584.567
	1.543.210
	-

	6. Dự án sử dụng/tiêu thụ Amôniắc tại chỗ.
	-
	1.517.283
	1.517.283
	-
	-

	7. Hệ thống xử lý bụi urê sàng rung
	-
	214.814
	214.814
	-
	-

	8. Dự án kho chứa đạm tại NM Đạm Phú Mỹ
	-
	619.753
	619.753
	-
	-

	9. Mua văn phòng thuộc dự án WASECO tại Phổ Quang. TP HCM
	11.624m2
	24.691.358
	6.172.839
	6.172.839
	12.345.680

	10. Thay thế hệ thống điện phân bằng hệ thống châm Clo cho làm mát hệ thống nước sông
	-
	160.493
	160.493
	-
	-

	11. Xây dựng trạm cấp xăng nội bộ tại Nhà máy
	-
	48.148
	48.148
	-
	-

	12. Axít Sulphuric
	120.000
	20.000.000
	-
	-
	8.000.000

	13. Sulphát Amôn
	140,000
	10,000,000
	-
	-
	4.000.000

	14. Nhà máy điện 21MW/h
	171.360
	13.700.000
	-
	-
	5.480.000

	15. Nhà máy bao bì
	15.000
	4.629.629
	-
	1.851.852
	2.777.777

	16. Melaminne
	30.000
	100.000.000
	-
	5.000.000
	40.000.000

	17. Đầu tư 02 toà nhà tại TP HCM
	-
	50.000.000
	-
	-
	20.000.000

	Cộng
	
	304.894.440
	17.628.947
	27.472.036
	118.573.457


b. Nguồn vốn đầu tư:

Để có thể đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, trước mắt Công ty chủ yếu sử dụng quỹ phát triển sản xuất hàng năm từ lợi nhuận để lại, nếu thiếu có thể huy động thông qua việc vay các tổ chức tín dụng, phát hành Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ… qua các kênh huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Đến cuối năm 2008, Công ty sẽ trả xong khoản nợ vay dài hạn đầu tư xây dựng Nhà máy đạm Phú mỹ, như vậy với nguồn vốn khấu hao hàng năm 60 triệu USD tương đương 1.000 tỷ đồng sẽ được dùng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư tài chính…
c. Cân đối kế hoạch nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2007-2009 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	CỘNG

	1
	Lợi nhuận sau thuế
	1.000.000
	1.100.000
	1.300.000
	3.400.000

	 
	- Trích Quỹ đầu tư
	150.000
	165.000
	195.000
	510.000

	 
	- Trích quỹ dự phòng tài chính
	100.000
	110.000
	130.000
	340.000

	 
	- Chia cổ tức
	233.000
	770.000
	910.000
	2.380.000

	2
	Nguồn khấu hao
	950.000
	950.000
	950.000
	2.850.000

	 
	- Dùng trả nợ vay
	874.800
	583.200
	-
	-

	 
	- Dùng Đầu tư các dự án
	75.200
	366.800
	950.000
	1.392.000

	3
	Vốn sử dụng để tái đầu tư
	325.200
	641.800
	1.275.000
	2.242.000

	4
	Tổng vốn đầu tư
	285.590
	445.050
	1.920.890
	2.651.530

	5
	Nguồn vốn Cty còn thừa, thiếu
	39.610
	196.750
	(-645.890)
	(-409.530)

	6
	Huy động thêm
	(39.610)
	(196.750)
	645.890
	409.530

	 
	- Vay tín dụng
	(39.610)
	(196.750)
	645.890
	409.530

	 
	- Phát hành cổ phiếu
	-
	-
	-
	-

	 
	- Liên doanh
	-
	-
	-
	-

	7
	Dư nợ vay
	(39.610)
	(196.750)
	645.890
	409.530


15.
Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:
Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí. Đồng thời dựa trên kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua, năng lực hoạt động của PVFCCo và mức tăng trưởng dự tính sắp tới của ngành, PV Securities nhận thấy:

Đến thời điểm cuối năm 2006, doanh thu thuần Công ty đạt 3.050.829 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.161.308 triệu đồng. Dự kiến doanh thu của PVFCCo trong giai đoạn sau khi cổ phần hóa 2007 – 2009 mỗi năm trên 1.000 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần được duy trì từ 28% - 30% và tỷ lệ cổ tức trên 20%. Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí dự kiến sử dụng khoảng 70% lợi nhuận sau thuế để chi trả cổ tức. Tuy nhiên, do vốn điều lệ của Công ty lớn nên việc duy trì tỷ lệ cổ tức như trên là khá cao. Như vậy phần lợi nhuận còn lại vẫn đủ cho Công ty trích lập các quỹ theo quy định và bổ sung nguồn vốn kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Những nhận xét trên chỉ mang tính tham khảo mà không hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu của đơn vị.

16.
Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết: (không có)
17.
Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết: 

Theo ý kiến của Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) trong Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2006 thì tại thời điểm lập Báo cáo tài chính cho kỳ 31/12/2006 có các vấn đề lưu ý như sau:

- Trên Báo cáo tài chính năm 2005, Công ty đã phản ánh thừa khoản chi phí phải trả và giá vốn hàng bán liên quan tới chi phí mua khí gas từ PV Gas với giá trị là 225 tỷ đồng. Đây là khoản tiền Công ty trích lập dự phòng giá mua nguyên liệu đầu vào theo chỉ đạo từ Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam. Công ty cũng đã thực hiện điều chỉnh khoản chi phí ghi thừa chi phí mua khí trên vào khoản thu nhập khác trên Báo cáo Kết quả kinh doanh của năm 2006. Như vậy, kết quả kinh doanh 2005 của Công ty bị phản ánh thấp hơn 225 tỷ đồng và Kết quả kinh doanh của năm 2006 cao hơn tương ứng.
- Từ năm 2006, Công ty thay đổi chính sách lập dự phòng chi phí bảo dưỡng tài sản cố định. Theo đó, giá vốn hàng bán tương ứng với chi phí phải trả giảm khoảng 25 tỷ đồng so với năm tài chính 31/12/2005.
- Về việc thu điều tiết giá khí và Quỹ bù giá khí cho sản xuất Phân đạm: căn cứ Công văn số 774/TTg – DK ngày 15/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:
+ Từ năm 2007, bãi bỏ Quỹ bù giá khí cho sản xuất Phân đạm tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
+ Giá khí cho sản xuất Phân đạm của Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh (2007-2009) được công bố trong Bản công bố thông tin của doanh nghiệp khi đấu giá cổ phần rộng rãi cho các nhà đầu tư.
+ Cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sử dụng khoản 1.851 tỷ đồng (số dư Quỹ bù giá khí cho sản xuất phân đạm) và phần vốn Nhà nước đã được điều tiết về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thực hiện cổ phần hóa Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí làm nguồn vốn đầu tư bổ sung cho các dự án trọng điểm của Tập đoàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đến thời điểm đăng ký niêm yết, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đang tiến hành quyết toán vốn, tài sản để bàn giao từ Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí sang Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
V.
CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 

1.
Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông
2.
Mệnh giá: 10.000 đồng


3.
Tổng số chứng khoán niêm yết: 380.000.000 CP
4.
Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành:

* 4.997.400 cổ phần do cổ đông HĐQT, BKS, BGĐ Công ty cam kết nắm giữ 100% trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và ít nhất 50% số cổ phần này trong 6 tháng tiếp theo. 
* 251.004.253 cổ phần do cổ đông sáng lập nắm giữ hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 3 năm kể từ thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần (31/8/2007).
5.
Giá cổ phiếu dự kiến khi niêm yết: 
100.000 đồng/cổ phiếu

  Bằng chữ: 
Một trăm  nghìn đồng một cổ phiếu.

6.
Phương pháp tính giá:
6.1  Theo giá sổ sách

Dựa trên Báo cáo tài chính ngày 30/06/2007, giá sổ sách 01 (một ) cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất dầu khí được tính như sau:

Giá trị sổ sách 01 Cổ phần = Giá trị vốn chủ sở hữu/ Tổng số Cổ phần

= 4.763.999.750.964/380.000.000 (đồng/cổ phần)

= 12.536,84 (đồng/cổ phần)

Vậy giá trị sổ sách 01 cổ phần của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí là 12.536,84 đồng/cổ phần.
6.2  Theo phương pháp “Chiết khấu luồng cổ tức”:
Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trên cơ sở khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai với giả định giá cổ phiếu bằng giá trị hiện tại của dòng cổ tức tương lai của doanh nghiệp.
- Giá cổ phiếu PVFCCo được tính toán dựa trên cơ sở các kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007 - 2009 của đơn vị và mức độ rủi ro cũng như triển vọng phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Trong phương pháp DDM, dự kiến mức tăng trưởng của PVFCCo từ năm 2010 là xấp xỉ 8%/năm. Tỷ lệ chiết khấu sử dụng trong mô hình được xác định là 10%.
Giá trị hiện tại của doanh nghiệp sẽ được xác định theo công thức:
PV = ∑Di/(1+k)i + Pn/(1+k)n
Trong đó:
· PV là giá trị hiện tại của doanh nghiệp
· Di là giá trị cổ tức của năm i (i có giá trị từ 1 cho đến 3) tính cho giai đoạn 2007 -2009
· k là tỷ lệ chiết khấu tính theo công thức: k = Lãi suất Trái phiếu Chính phủ 5 năm + Phụ phí rủi ro (10%)

· Pn là giá trị các dòng cổ tức tương lai từ năm 2010 trở đi được tính về thời điểm 2009: Pn = Dn+1/(k-g)
· g là tỷ lệ tăng trưởng ổn định từ năm 2010 trở của Công ty dự kiến bằng: 7,8%

· n = 3 (3 năm từ 2007-2009)
· Dn+1 là giá trị cổ tức năm 2010 = giá trị cổ tức 2009 x (1+g)
PV = 38.451.791.000.000 đồng
Po = 101.189 đồng/1cổ phiếu
Như vậy, theo Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức, giá một cổ phiếu Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí là 101.189 đồng.

6.3 Giá giao dịch trên thị trường OTC

Giá thị trường OTC của Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất dầu khí cuối tháng 09/2007 là khoảng 85.000 đồng/cổ phần.

Qua sự so sánh giữa các phương pháp tính giá trên, dự kiến giá niêm yết của một Cổ phiếu PVFCCo là 100.000 đồng/cổ phần.


7.
Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: 
· Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân đạm và hóa chất Dầu khí không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của người nước ngoài. Sau khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết, các giới hạn về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của người nước ngoài sẽ phụ thuộc vào các quy định của pháp luật hiện hành. 

· Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông là người nước ngoài tại PVFCCo hiện nay là 7,3% (tính đến thời điểm 31/08/2007)

8.
Các loại thuế có liên quan:
· Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí là doanh nghiệp cổ phần hoá từ doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 187/2004/NĐ - CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần nên được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 
· Theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 128/2003/TT- BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ- CP, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được có nghiữ vụ nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp theo tỷ lệ 15% tính trên thu nhập chịu thuế. Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 4 năm kể từ năm đầu tiên kinh doanh có lãi và giảm 50% cho 7 năm tiếp theo. Công ty không tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động chính do đây là năm thứ 3 kinh doanh có lãi nên Công ty được miễn toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
· Thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty phát sinh trong năm phản ánh thuế thu nhập doanh nghiệp từ lợi nhuận của hàng hóa nhập khẩu để bán với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%. 

· Theo qui định trong Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán”, ban hành ngày 20/10/2004, cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn đối với tất cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Cũng theo thông tư này nhà đầu tư cá nhân không phải đóng thuế trên khoản chênh lệch giá khi bán cổ phiếu. Nhà đầu tư là tổ chức có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đóng trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau:

Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = 
   Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ




 - Tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ 




 - Chi phí mua bán chứng khoán 




+ Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu.

Thuế suất = 
Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư

· Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như sau:

    Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng  * 0,1%
VI.
CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 

1.
TỔ CHỨC TƯ VẤN:




Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PV Securities)



Số 20 Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội



Điện thoại:
(84.4) 278 9898
Fax: (84.4) 278 8989 



Website:
www.pvsecurities.com.vn 




Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 



Tòa nhà PetroTower, số 1-5 Lê Duẩn, Quận I, TP. HCM



Điện thoại:

(84.8) 911 1818
Fax: (84.4) 911 1919

2.
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:


Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)



Số 8 Phạm Ngọc Thạch – Quận Đống Đa – Hà Nội



Điện thoại:
(84.4) 852 4123
Fax: (84.4) 852 4143 


Website:
www.vacodtt.com 

VII.
PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết

3. Phụ lục III: Biên bản xác định giá trị tài sản (nếu có)

4. Phụ lục IV: Bản định giá trang thiết bị, nhà xưởng,... (nếu có)

5. Phụ lục V: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết

6. Phụ lục VI: Báo cáo kiểm toán (nguyên văn báo cáo kiểm toán)

7. Phụ lục VII: Các báo cáo tài chính

8. Phụ lục VIII: Báo cáo về những tranh chấp pháp luật 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐINH HỮU LỘC

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRỊNH THANH BÌNH
NGUYỄN THỊ HIỀN
KẾ TOÁN TRƯỞNG

HUỲNH KIM NHÂN
TƯ VẤN NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
TỔNG GIÁM ĐỐC

DƯƠNG MINH ĐỨC
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Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng








Sơ đồ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí
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xây dựng








Chi nhánh Cần Thơ








Chi nhánh Miền Trung và Tây Nguyên








Chi nhánh Sài gòn, Miền Đông Nam Bộ
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Đại hội đồng Cổ đông





Nhà máy Đạm Phú Mỹ
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